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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con dem hét lóng thành kinh dành lé Đức-Ti hế- Tôn 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panamagatha 


Tilokekagarum Buddham, 
pàyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbànapariyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 
Tassa savakasamghafica, 
pufifiakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddham Dhammafica Samghafica, 
abhivandiya sadaram. 
Paíficanivaranadipani, 

Ayam gantha maya kata. 


Kë Dánh Lë Tam-Báo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giói, 
Dắt dán chung-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phát, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phán dáu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khó. 
Tăng bác Thánh Thanh-văn dé-tw-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đưức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lay Tam-báo, 

Rói gom nhat bién soqn táp sách nho, 

Giảng giải tóm lược vé Pháp-chuóng-ngai. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính đánh lễ Duc-Ti hé-Tón 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 
Lời Nói Đầu 

Pháp-chwóng-ngai (NIvarata) là pháp làm 
chướng ngại, ngăn cán các thién-pháp như bó- 
thi, giữ-giới, hành-thién, v.v... nhất là bậc thién 
sác-giói thién-tám khóng thé phát sinh duoc. Dü 
hành-giá đã chứng đắc các bác thiên sác-giói 
thién-tám, đã chứng đắc các phép-thán-thóng 
thé-gian (lokiya abhiñna) trai qua thời gian lâu 
rói, nêu gặp phải pháp-chướng-ngại thi hành- 
giá cũng có thể mất các bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm ay. 

Cho nên, pháp-chướng-ngại là loại phiên-não 
phát sinh trong tâm làm cho ô nhiễm tâm, làm 
chướng ngại làm ngăn cản các thién-pháp 
không thể phát sinh được, dù các thiện-pháp đã 
phát sinh rói thì cũng bị ngưng lại, hoặc bị mát, 
không phát triển được. 
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Thật ra, môi pháp-chướng-ngại déu có nhân 
sinh và nhân diệt. Vi vậy, bác thiện-trí nén tim 
hiểu biết rõ nhân sinh và nhân diệt của mỗi 
pháp-chuóng-ngai. Khi biết rõ nhân sinh của 
pháp-chwóng-ngai nào, nên tránh xa nhân sinh 
ấy thì pháp-chướng-ngại ấy không phát sinh. 
Khi có pháp-chướng-ngại nào đã phát sinh, nếu 
biết rõ nhân diệt của pháp-chướng-ngại ấy thì 
bậc thiện-trí có gắng tạo đây đủ nhân diệt ấy, 
nén pháp-chuóng-ngai ἂν bị diệt ngay. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngai” này trình bày 5 pháp-chướng-ngại, nhân 
sinh cua 5 pháp-chuóng-ngai và nhân diệt cua 
5 pháp-chướng-ngại, phương pháp ngăn pháp- 
chướng-ngại không có cơ hội phát sinh; phương 
pháp diệt từng thời mỗi pháp- -chuóng-ngai, 
phuong pháp diét bàng cách ché ngw mói pháp- 
chwóng-ngai và phương pháp diệt tận được 
(đoạn tuyệt) mỗi pháp-chuóng-ngai. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngại” này, bán sư đã có găng sưu tám gom nhặt 
nhiễu nguôn tài liệu từ trong Tam-tang Pali, bộ 
Chu-giai Pali, và các bộ sách khác liên quan 
đến pháp-chuóng-ngai (nivarana) chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ 5 pháp-chướng- 


LÓI NÓI DÀU 3 


ngai, song vi khá náng có han, nén chác chán 
không tránh khỏi những điêu sơ sót, thám chí còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bác thién-trí có tám từ chỉ giáo, góp y 
chán tinh. 

Kính xin quy vi xem soan phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong dem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bán sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngai” này được hoàn thành do nhờ nhiễu người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản 
thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyền sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bán sư xin hoan hy mọi phước-thiện của quy vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (t-khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Hó-Tóng, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phu của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bwu-Chon, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Τὴ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thién- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyén-thuy (Theravada) 
vé truyén bá trén qué huong Viét-Nam thán yéu, 
và xin kính dáng phán phuóc-thién thanh cao 
này đến chư Dai-T, ruóng-lào ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-hoc và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hy. 


Idam no ñatinam hotu, sukhità hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hói 
hướng đến tất cả bà con thân quyền của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quy vi hoan hy nhận phán 
phước-thiện thanh cao này dé thoát khỏi cánh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam punnabhagam mātā-pitu-ācariya- 
üati-mittananceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tám hôi hướng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, tháy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối dia-nguc, a-su-ra, ngq-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quy vị thoát 
mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


Idam me dhammadanam asavakkhayavaham 
hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trám-luán, gidi thoát 
khó tir sinh luán-hói trong ba giói bón loài. 

Néu mói nguoi trong chung con chua diét tán 
được moi phién- não trám-luán, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giói, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
dai-thién-nghiép cho quả tái-sinh trong 7 cối 
thién-giói mà thói. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con déu là người có chánh-kién, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp và quả cua 
nghiệp, có duyên lành được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bác 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch noi bác thién-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
dé mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-báo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong câu cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong môi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
ο cối người (manussasampatti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối troi (devasampatti), hưởng được mọi an-lac 
nhu thé nào, cũng không dăm say trong cói trời. 
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Thật ra, muc đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong cẩu sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn 
(Nibbànasampatti) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Icchitam patthitam amham, 
khippameva samijjhatu. 


Điêu mong uóc, ý nguyện cua chúng con 
Mong cáu sóm duoc thành tuu nhu y. 
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ĐOẠN KÉT 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
, Con dem hét lóng thành kính dánh lé Đức-Thế-Tôn 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


Pháp-chướng-ngại và diệt pháp-chướng-ngại 
có 2 phân: 

- Pháp-chwóng-ngai (nivarana). 

- Diét pháp-chuóng-ngai (nivaranappahana). 


I- Pháp-chướng-ngại (NTvarana) 


Pháp-chwóng-ngai (Nivarana) là pháp làm 
chướng ngại, làm ngăn cản các thién-pháp như 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, v.v... nhất là làm chướng ngại 
pháp-hành thién-dinh không thé dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thién sắc-giới thién-tám. Néu hành-giả 
nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sác-giói thiện-tâm rồi 
thì pháp-chướng-ngại này cũng có thé làm mát 
các bậc thiền sác-giói thiện-tâm ấy của hành-già. 


Pháp-chướng-ngại (NTvarana) có 5 pháp 

1- Kamacchandanivarana: Tham-duc chuóng- 
ngai dó là tham tám-só dóng sinh vói 8 tham- 
tám, tham muón say mé trong ngü-duc (sác-duc, 
thanh-duc, huong-duc, vi-duc, xúc-duc) là pháp- 
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chuóng-ngai ngăn cản các thiện-pháp không phát 
sinh được. 

2- Byāpādanīvaraņa: Sán-hận chướng-ngại 
đó là sân tám-só đồng sinh với 2 sân-tâm, thù 
hận người khác là pháp-chuóng-ngai ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

3- Thinamiddhanivarana: | Buón-chán - 
buón- -ngu chướng-ngại đó là buón-chán tám-só 
và buón-ngü tám-só dóng sinh vói 5 bát-thién- 
tám cán tác-động, buông bó đỗi-tượng là pháp- 
chuóng-ngai ngán cán các thién-pháp khóng 
phát sinh duoc. 

4- Uddhaccakukkucanivarana: Phóng-tám - 
hói-hán chwóng-ngai dó là phóng-tám tám-só 
và hói-hán tám-só, mà phóng-tám tám-só dóng 
sinh vói 12 bát-thién-tám, khóng an tru noi dói- 
tuong và hói-hán tám-só dóng sinh vói 2 sán- 
tám, án nán hói hàn không tao đại-thiện-nghiệp 
mà tạo ác-nghiệp là pháp-chuóng-ngai ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

5- Vicikicchanivarana: Hoài-nghỉ chướng- 
ngại đó là hodi-nghi tâm-sở, đồng sinh với si- 
tám hợp với hoài-nghi, không có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp là 
pháp-chướng-ngại ngăn cản các thién-pháp 
không phát sinh được. 
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Tính chát cüa pháp-chuóng-ngai 


Tham-duc chướng-ngại đó là tham tám-só 
dóng sinh vói 8 tham-tám, tham muón say mé 
trong 5 đối-tượng-dục cho là thật dáng hài lóng, 
dem lai su an-lac cho minh nhu dói- -tuong sác 
dep, thanh hay, huong thơm, vi ngon, xúc êm ám. 


Đức-Phật day trong Chi-bộ-kinh rằng: 


l- “Này chư ty-khuru! Như-lai không thấy có 
dói-twong sắc nào khác dù một dói-twong ma 
khống ché được tám của người nam như dói- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng sắc dep của 
người nữ không chế được tám của người nam dé 
dàng. 


2- Này chư ty-khuu! Như-lai không thấy có 
dói- -tượng âm thanh nào khác dù một dói- -tuong 
mà khống ché được tám của người nam như dói- 
tượng ám thanh hay của người nù. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng âm thanh hay 
của người nữ khống chế được tâm của người 
nam dé dàng. 

3- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
dói-twong hương nào khác dù một dói-twong mà 
khống chế được tâm của người nam như dói- 
tượng hương thơm của nguoi nù. 
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- Này chư ty-khuu! Đồi-tượng hương thơm 
của người nữ không ché được tám cua người 
nam dé dàng. 


4- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
dói-twong vi ndo khác dú mót dói-twong mà 
không chế được tâm của người nam như dói- 
tượng vị ngon của người nữ. 

- Này chư ty-khuu! Đối-tượng vị ngon của người 
nữ khống ché được tâm của người nam dé dàng. 


5- Này chư ty-khuu! Như-lai không thấy có 
đôi-tượng xúc nào khác dù một dói-twong mà 
không chê được tám cua người nam nhu dói- 
tượng xúc của người nữ. 

- Này chư tp-khuu! Đối-tượng xúc êm ám của 
người nữ không chế được tâm của người nam đê 
dàng. 

6- Này chư t}-khưu! Như-lai không thấy có 
dói-twong sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
khống ché được tám của người nữ như dói- 
tượng sắc dep cua người nam. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của người 
nam không chế được tâm của người nữ dễ dàng. 


7- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
dói-twong ám thanh nào khác dù một dói-twong 
mà khống ché được tám của người nữ như dói- 
tượng âm thanh hay của người nam. 
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- Này chư tp-khuu! Dói-tuong âm thanh hay 
của người nam không ché được tâm của người 
nữ dé dàng. 

8- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng hương nào khác dù một dói-twong mà 
không ché được tám cua người nữ nhu dói- 
tượng hương thơm của người nam. 

- Này chư ty-kluru! Đối-tượng hương thơm 
của người nam không chê được tâm của người 
nữ đê dàng. 

9- Này chw t)-khưu! Như-lai không thấy có 
dói-twong vị nào khác dù một dói-twong mà 
không ché được tâm của người nữ nhu dói- 
tuong vi ngon của người nam. 

- Này chư ty-khuru! Đối-tượng vị ngon của 
người nam khống chế được tâm của người nữ dễ 
dàng. 

10- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng xúc nào khác dù một dói-tuong mà 
không ché được tám cua người nữ nhu dói- 
tượng xúc của người nam. 

- Này chư t-khưu! Đối-tượng xúc êm ám của. 
người nam không ché được tâm của người nữ dé 
dàng. 


(Anguttaranikaya, Ekakanipata, Ruüpadivagga.) 
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Giảng giải pháp-chướng-ngại (NTvarana) 
1- Đối-tượng Itthirüpa: Sắc người nữ 


Itthirüpa: Sắc của người nữ dó là những gi 
găn bó với thân hình của người nữ như y phục, 
các đô trang sức quý giá như vàng, ngọc, các thứ 
đô trang điêm, các thứ nước hoa, màu da, v.v... 
đều goi là đôi-tượng nữ-sắc được nhìn {πᾶν băng 
nhãn-thức-tâm của người nam, làm không chê 
tâm của người nam dê dàng. Ví dụ: 

Tích Đức-Bồ-tát Haritacajãtaka ” 

Một thuở nọ Düc-Thé-Tón ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gân kinh-thành Savatthi. Khi ây, Düc- 
Phật đê cập dén vi /)-khưu nhìn tháy nguoi nữ 
xinh đẹp nên phát sinh tâm tham-duc, muôn hoàn 
tục, trở về gia đình. Düc-Phát cho truyện goi vi 
ty-khưu ây đên, truyên hỏi răng: 

- Này ty-khuu! Con phát sinh tâm tham-duc 
có thật nhu vậy không? 

Vị ty-khuu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có thật như vậy. 
Bạch Ngài. 

- Nay ty-khwu! Do nguyên nhân nào mà con 
phát sinh tâm tham-dục như vậy? 


' Jãtakatthakathä, Navakanipäta, Haritacajãtaka. 
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Vi ty-khuu kính bạch với Düc-Phát ráng: 

- Kính bach Duc-T. hé-Tón, do con khóng cán 
trong giữ gìn nhãn-môn khi nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp, nên phát sinh phiên-não tham-dục nơi 
người nữ ấy như vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này t)-khưu! Phiên-não tham-duc chướng- 
ngại ngăn cản các thiện-nghiệp không phát sinh 
dé các ác-nghiép phát sinh, rồi cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục. Sao phiên-não ấy 
không làm cho con khó tâm được? Ví như cơn 
bão táp thổi bay núi Sineru, sao không thể thổi 
bay những chiếc lá vàng trên cây rụng rải rác 
khắp mọi nơi được? 

Trong thời quá-khứ xa xưa, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ thuộc dòng dõi cao quỷ đã chứng đắc 8 bậc 
thiên thiện-tâm (4 bậc thiên sác-giói thiện-tâm 
và 4 bậc thién vó-sác-giói thiện-tâm) và chứng 
đắc ngü-thóng (5 phép-thán-thóng thé-gian). 
Một hôm, Đức-Bồ-tát dao-si dé duói, phát sinh 
phiên-não tham-duc nơi người nữ ấy, không thé 
giữ gìn vững trí nhớ biết mình, nên làm mất 8 
bậc thiên thién-tám và 5 phép-thán-thóng ngay 
tic khác. 

Khi ấy, Düc-Phát thuyết day vé tiền-kiếp của 
Ngài là Dirc-Bó-tát đạo-sĩ Haritaca được tóm 
lược nhu sau: 
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Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngu tai kinh-thành Baranasi. Khi áy, Düc-Bó-tát 
tién-kiép của Duc-Phát Gotama sinh trong gia 
dinh thuóc dóng dói bà-la-món giàu sang phü 
quy, οὐ của cái tài-sán khoáng 800 triệu 
kahãpana, trong một tinh thành lớn. Cha mẹ đặt 
tên Đức-Bồ-tát là công-tử Haritaca, bởi vì Düc- 
Bồ-tát có màu da nhu màu vàng ròng. 

Khi cóng-tir Haritaca trưởng thành, ông bà- 
la-món gửi cho di học tai xứ Takkasila. Sau khi 
hoc các bó món theo truyén thóng bà-la-món 
xong, cóng-tir Haritaca trở về giúp đỡ cha me. 

Sau khi cha mẹ đều qua đời, tất cả của cải tải- 
sản thuộc vé cóng-tit Haritaca vón là Düc-Bó- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bô-tát Haritaca suy xét rằng: 

“Tất cả của cải tài sản lớn lao này được tích- 
lũy do ông bà, cha me cua ta dé lai, dén khi 
chét, không ai đem theo một thứ báu vật nào ca. 

Đến khi ta chết, chắc chắn ta cũng sẽ không 
dem theo một thứ nào cả. Ngay báy gio, ta nên 
dem tất cả của cải tài sản tao phước-thiện bó-thí 
dén cho moi người nghèo khó, ta nén thóng báo 
cho moi người biét, néu ai cán thứ của cái nào 
thì tự nhiên lấy thứ của cái ấy theo y muốn. ” 


Đức-Bồ-tát Haritaca từ bỏ nhà di vào rừng núi 
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Himavanta xuát gia tró thành dao-si, háng ngày 
sóng bàng các loại trái cây, các loại cú, các loai 
lá cây rồi thuc-hành pháp-hành thién-dinh. Đến 
ngày thứ 7, Dirc-Bó-tát đạo-sĩ Haritaca chứng 
đắc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thién 
vồ-săc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thán- 
thông (abhiññä). Đức-Bồ-tát dao-si sóng trong 
rừng núi Himavanta trải qua thời gian lâu ngày, 
vì thiểu chất muối, vật thực cần phải có vị mặn, 
nên Dúc-Bó-tát đạo-sĩ rời khỏi khu rừng núi 
Himavanta, di vào xóm làng khát thuc, rói di 
dàn đến kinh-thành Bārāņasī, vào trú tại khu 
vườn thượng uyên của Düc-vua. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ di vào 
kinh-thành Barànasi khát thực. Khi di ngang qua 
hoàng cung, Düc-vua nhin tháy oai nghi cüa 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ liền phát sinh düc-tin trong 
sạch, nên truyền lệnh vị quan ra thỉnh Düc-Bó- 
tát dao-si vào cung điện, Düc-vua thỉnh Dúc- 
Bồ-tát dao-si lén ngồi trên ngai vàng rồi tự tay 
kính dâng vật thực ngon lành của mình. 

Sau khi thọ thực xong, Düc-Bó-tát đạo-sĩ thuyết 
dạy lời hoan-hy, Đức-vua lắng nghe xong, càng 
phát sinh đức-tin trong sach noi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Đức-vua bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài dao-si, Ngài sẽ đi nơi nào? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua rằng: 
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- Thưa Đại-vương, bán đạo đi tìm chỗ thích 
hợp đê an cư nhập hạ. 

Nghe Düc-Bó-tát dao-si thưa nhu vậy, Düc- 
vua bach ráng: 

- Kính bach Ngài dao-si, sadhu! Lành thay! 

Sau khi Düc-Bó-tát dao-si thọ thực xong, Dúc- 
vua thinh Ngài dao-si dén vuón thuong uyén. 
Đức-vua truyén lệnh các quan tim tho dén xây 
dung chó ó ban dém, chó nghi ban ngày, duong 
di kinh hành, moi thứ tiện nghi cho Ngài đạo-sĩ. 

Düc-vua truyền bảo các người giữ gin vườn 
thượng uyên phục vụ chu đáo Ngài đạo-sĩ. 

Đức-vua kính đảnh lễ Ngài đạo-sĩ xong, rồi 
hôi cung ngự trở về cung điện. 

Từ ngày ấy vé sau, mỗi ngày Düc-Bó-tát đạo- 
sĩ di vào cung điện của Đức-vua thọ thuc, chính 
tự tay Đức-vua dâng cúng dường vật thực hăng 
ngày dén Đức-Bô-tát dao-si suót 12 năm. 

Một hôm nọ, các quan tâu lên Düc-vua rằng: 

- Muôn táu Bệ-hạ, ở vùng biên giới, bọn giặc 
kéo dén xâm lăng, quay nhiêu dân lành. Kính xin 
Bé-ha truyền lệnh các quan dán binh dên vùng 
biên giới đẹp giặc. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua ngự đến 
gặp Chánh-cung Hoàng-hậu, truyền bảo răng: 

- Này ái-khanh! Trâm thân chinh cám quán 
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ngu di dén vùng biên giới dẹp giặc, di-khanh ở 
cung điện, môi ngày hãy tạo phước-thiện bó-thí 
tự tay cung-kính cúng-dường đến Ngài dao-si 
một cách chu đáo. 


Đức-vua thân chinh dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
ra khỏi hoàng cung. Ké từ hôm ấy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu thay Đức-vua tự tay cung-kính cúng- 
dường vật thực đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rất chu đáo. 


Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu sửa soạn các 
món vật thực xong rồi, trong lúc chờ đợi Đức- 
Bó-tát đạo-sĩ đến, Chánh-cung Hoàng-háu đi 
tắm với nước thơm, rồi mặc tắm choàng mỏng 
bằng thứ lụa tốt bóng loáng, ngồi hóng mát tại 
cửa só. Khi íy, Dúc-Bó-tát đạo-sĩ mặc y, mang 
bát bay trén hu khóng dén cung dién cüa Chánh- 
cung Hoàng-hậu khát thuc. Khi bay dén gần cửa 
số, Chánh-cung Hoàng-hậu nghe tiếng y của 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, Bà vội vàng đứng dậy, tám 
choàng trên thân mình tuột xuống, để lộ rõ sắc 
thân tiếp xúc với nhãn-thức-tâm của Düc-Bó-tát 
đạo-sĩ. Ngay tức thì, phiền-não tham-dục bị chế 
ngự do năng lực của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
(vikkhambhanappahãna) trong suốt thời gian 
1.000 ty năm (anekavassakotisatasahassakale) 
nay có cơ hội phát sinh mạnh mẽ (ví như con rắn 
độc bị đè nén lâu năm, nay có cơ hội thoát ra 
khói), nên làm cho 8 bác thién thién-tám bị mát 
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ngay tức khác, 5 phép thán-thóng thé-gian cũng 
bi mát luôn, Đức-Bô-tát đạo-sĩ đáp xuông dat. 


Đức-Bồ-tát dao-si bị phiền-não tham-dục 
khống chế, không còn trí nhớ biết mình, nên đến 
câm tay Chánh-cung Hoàng-hậu dẫn vào phòng, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ phạm điều-giới tà-dâm với 
Chánh-cung Hoàng-hậu. 


Sau đó, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ thọ thực xong, đi 
bộ trở về vườn thượng uyên. Từ ngày ấy về sau, 
mỗi ngày Đức-Bồ-tát dao-si mang bát đi bộ đến 
cung điện của Chánh-cung Hoàng-hậu thọ thực, 
cũng pham điều-giới tà-dâm như vậy. 

Tin Düc-Bó-tát dao-si phạm điều-giới tà- dâm 
với Chánh-cung Hoàng-hậu được lan truyền 
khắp kinh-thành Bàranasi, các quan trong triều 
gửi người dâng táu só tàu lên Düc-vua rằng: 

“Đạo-sĩ Haritaca phạm diéu-giói tà-dâm với 
Chánh-cung Hoàng-háu. ” 


Đức-vua đọc tấu sớ như vậy, nhưng không tin 
đó là sự thật bởi vi Đức-vua có đức-tin trong 
sạch nơi Ngài đạo-sĩ. 


Sau khi Düc-vua dẹp yên giặc xong, mới hồi 
cung ngự trở vé kinh-thành Bàranasi. Düc-vua 
ngự di đến cung điện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu, Hoàng-háu vui mừng đón rước Đức-vua. 
Khi ấy, Đức-vua truyền hỏi Hoàng-hậu rằng: 
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- Này ái-khanh! Trám nghe tâu rằng: “Ngài 
dao-si Haritaca là Tón-sw của Trâm phạm diéu- 
giới tà-dâm với ái-khanh ”, có thật hay không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi nhu vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu tâu với Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, điêu ấy là có thật. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, 
Đức-vua vẫn chưa tin, liền ngự đi đến vườn 
thượng uyên, vào dành lễ Düc-Bó-tát dao-si rồi 
ngôi một noi hop lẽ. Đức-vua bạch hỏi Düc- Bó- 
tát dao-si báng cáu kë ràng: 


“Sutam me tam Mahabrahme, 

kame bhuñjati harito. 

Kaccetam vacanam tuccham, 

kacci sudddho iriyyasi. " 

- Kính bach Ngài Dai-pham-thién, 

Quá-nhán nghe nói ràng: 

"Dao-si Harita huong sắc duc.’ 

Lời nói ấy không phải thật chăng? 

Ngài vẫn còn là bậc có giới-hạnh trong sạch 
phải không? 


, 


Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Düc-Bó-tát 
đạo-sĩ suy xét ràng: 

Nếu ta thưa với Đức-vua răng: “Ta không hưởng 
σᾶς duc. Ta vân con có giới-hạnh trong sạch thi 
Đức-vua sẽ tin, nhưng mà trong đời này, chỉ có 
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lời chán-thát là noi nương nhờ chán chính mà 
thôi, bởi vi người nào bỏ lời chân-thật rồi, người 
ấy không thể ngôi trên bó đoàn chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác được. Vậy, ta chỉ 
nói lời chân-thật mà thôi. 

Đối với Đức-Bồ-tát đôi khi có thể phạm diéu- 
giói sát-sinh, diéu-giói trộm-cấp, diéu-giói tà- 
dám, điểu-giới lông rượu và các chất say, 
nhưng phạm điều-giới nói-dói sai lời chân-thật, 
dem lai diéu bát lợi, chắc chắn không bao giờ có 
đối với Đức-Bô-tát. ” 

Cho nén, Düc-Bó-tát đạo-sĩ thưa với Düc-vua 
lời chân-thật bằng câu kệ rằng: 

"Evametam mahar-ja, 

yatha te vacanam sutam. 

Kummagsgam patipannosmi, 

mohaneyyesu mucchito. ” 

- Thwa Dai-vwong, Dai-vwong duoc nghe 
những loi tàu nhu thé nào, những lời tàu ấy déu 
là su-thát như thé á ấy. 

Bán dao là người đã ham mê nữ-sắc, đồi-tượng 
nữ-sắc làm cho phát sinh tham-tâm mê muội. 
Bán đạo đã hành tà-đạo sai đường rồi. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thành thật thú nhận 
điều sai lầm của mình, Đức-vua bạch bằng câu 
kệ răng: 

- Kinh bạch Ngài dao-si, trí-tué sáng suốt thấy 


Pháp-Chuóng-Ngai 15 


rõ, biết rõ thát-tánh các pháp, tiêu diét ác-pháp 
(tâm tham-dục) đã phát sinh đổi với Ngài hiện có 
lợi ích gi? Sao Ngài không sử dụng trí-tué ấy tiêu 
diệt tà tu-duy trong dói-twong sác-duc ấy? 

Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Düc-Bó-tát 
đạo-sĩ thưa với Đức-vua bằng câu kệ ràng: 

- Thưa Đại-vương, phién-ndo có 4 loại là 
tham-duc, sân-hận, si-mé, say-dám là loại 
phién-náo có năng lực dữ dội trong đời, khi loại 
phiên-não nào phát sinh ràng buộc rói thi trí-tuệ 
không phát sinh được, như người rơi xuống 
dòng nước lũ chảy xiét. 

Nghe Düc-Bó-tát dao-si thưa như vậy, Düc- 
vua bạch bằng câu kệ răng: 

- Kính bạch Ngài dao-si, Quả-nhán tán dương 
ca tụng Ngài rằng: “Ngài đạo-sĩ Haritaca là bậc 
Thánh A-ra-hán có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn, thực-hành pháp cao thượng thanh-tịnh, là 
bác đại thiện-trí có tri-tuệ siéu-viét thật sw." 


Nghe Đức-vua bạch hỏi nhu vậy, Düc-Bó-tát 
dao-si thưa với Đức-vua bằng câu kệ ràng: 

- Thưa Đại-vương, tà tw-duy trong nữ-sắc là 
điều tệ hại nhất, bởi vi say mé trong nữ-sắc cho 
là xinh đẹp đáng yêu hợp với tâm tham-dục, có 
cơ hội gây ra sự khó dù là bậc có trí-tué thường 
hoan-hy trong thiện-pháp của đạo-sĩ. 
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Nghe Đức-Bồ-tát dao-si thưa nhu vậy, Đức- 
vua có tác-ý muốn Ngài đạo-sĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm tinh-tán diệt phiền-não, nên bạch băng 
câu kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, phiên-não tham-duc 
nữ-sắc phát sinh nơi thân-môn, khi phiên-não ấy 
đã phát sinh làm huy hoại thién-pháp cao 
thượng của Ngài. 

Vậy, Ngài nén sw dung trí-tué siéu-viét cua 
Ngài dé diệt phién-náo tham-duc nữ-sắc ấy thi 
thiện-pháp cao thượng sẽ phát sinh đối với Ngài. 

Ngài đạo-sĩ là bậc cao thượng được phần 
đông tán dương ca tụng rằng: “Ngài đạo-sĩ là 
bác có tri-tué siéu-viét. ” 

Nghe Đức-vua tác-dóng khuyến khích nhắc 
nhở như vậy nên Düc-Bó-tát đạo-sĩ thức tinh, có 
trí nhớ và trí-tuệ-tỉnh-giác biết mình, thấy TỐ, 
biết rõ tôi lỗi của ngü-duc (sác-duc, thanh-duc, 
hwong-duc, vi-duc, xuc-duc), rồi thưa với Düc- 
vua bàng câu kệ rằng: 

- Thưa Đại-vương, bán đạo đã thấy rõ, biết 
rõ ngũ-dục ấy chỉ làm cho con người tối tăm mê 
muội mà thói. Ngü-duc có nhiễu chất độc dữ 
đội, người nào say mé trong ngü-duc (săc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), người 
ἄν chi có khó nhiéu trong kiép hién-tai và vó só 
kiép vi-lai mà thói. 
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Bán đạo sé tim nguyên nhân cua ngü-duc ἄν, 
sé tiêu diét tâm tham-duc trong nữ-sắc, cùng với 
pháp ràng buộc cua ngíá-duc. 


Thật ra, dói-twong nir-sác làm cho người nam 
phát sinh phiền-não tham-dục say mé do 2 
nguyên nhân: 

l- Subhanimitta: Dói-twong nữ-sắc cho là 
xinh đẹp dáng hài lòng nên phát sinh tham-tâm. 

2- Ayonisomanasikara: Sw biét trong tám do 
si-tám biết sai lầm trong 4 trạng-thái của dói- 
tượng nữ-sắc là: 

- Dói-twong nữ-sắc có trang-thái vô-thường 
(anicca), do si-tâm biết sai lâm cho là thường 
(nicca). 

- Dói-twong nữ-sắc có trang-thái khó (dukkha), 
do si-tám biét sai lám cho là lac (sukha). 

- Dói-twong nữ-sắc có trang-thái vó-ngà 
(anatta), do si-tám biết sai lâm cho là ngã (atta). 

- Dói-twong nữ-sắc có trang-thái bát-tinh 
(asubha), do si-tám biết sai lâm cho là xinh đẹp 
(subha). 


Sau khi suy xét, Düc-Bó-tát dao-si thưa với 
Dúc-vua ràng: 

- Thưa Đại-vương, nay bán đạo có trí-tué 
trong đại-thiện tâm thay rõ, biét rõ thát-tánh 
của dói-tuong sac (nir-sdc) là vô-thường, khó, 
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vô-ngã, bát-tinh, nên diệt được phién-nào tham- 
duc nơi dói-twong sắc (nữ-sắc) rồi. 

- Thưa Đại-vương, xin Đại-vương cho phép 
bán-dao có cơ hội thực-hành pháp-hành thiên- 
định dé chuộc lại tội lỗi đã tạo vừa qua đối với 
Chánh-cung Hoàng-hậu cua Dai-vuong. 


Khi ấy, Düc-Bó-tát dao-si đi vào cóc lá, ngồi 
thực hành pháp-hành thiên-định với đê-mục 
thiền-định kasina, trong thời gian không lâu, dẫn 
đến chứng đắc trở lại 4 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và chứng đắc 5 phép-thán-thóng thé-gian 
(lokiya abhinifia). 

Düc-Bó-tát dao-si từ trong cốc lá bước ra, bay 
lên hư không, ngôi kiệt già thuyét pháp tê độ 
Đức-vua. 

Sau khi lắng nghe Düc-Bó-tát đạo-sĩ thuyết 
pháp, Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hy tán duong ca tung Düc-BÓ-tát đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Düc-vua rằng: 

- Thưa Đại-vương, bán-dao xin phép trở lại 
rừng núi Himavanta, xin Đại-vương không nén 
dé duói. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ giã Đức-vua, bay trở lại 
rừng núi Himavanta, sóng cho đên hét tuôi thọ. 
Sau khi Đức-Bô-tát đạo-sĩ chét, sác-giói thiên- 
nghiệp trong bậc thiên sác-giói thiện-tâm cho 
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quà tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi phạm-thiên 
trên tàng trời sác-giói pham-thién. Vi pham- 
thién Bó-tát huóng an-lac cho dén hét tuói tho 
tại tầng trời sác-giói phạm-thiên ấy. 


Đức-Phật tế độ vị tỳ-khưu muốn hoàn tục 


Đức-Phật Gotama thuyết về tích tiền-kiếp của 
Ngài là Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca xong, rồi 
tiếp theo Đức-Phật thuyết vé tr Thánh-dé là 
khó-Thánh-dé nhân sinh khó-Thánh-dé, diệt 
khó-Thánh-dé, pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-để, đê tê độ vị ty-khuu nhìn thấy người 
nữ xinh đẹp, muốn hoàn tục ấy. 

Sau khi vị tp-khuru lắng nghe tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Düc-BÓ-tát đạo-sĩ Haritaca 
và pháp tứ Thánh-dé, vị tỳ-khưu ấy thuc-hành 
pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, moi 
phién-nào không còn dư sót, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán cao thượng tai nơi ấy. 


Tích Haritacajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong tích Haritacajütaka này, Đúc-Bồ-tát 
Haritaca là tiền-kiếp của Düc-Phát Gotama. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thé gian 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích này 
liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 
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- Đức-vua ngự tại kinh-thành Baranasi, nay 
kiép hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Ditc-Bó-tát dao-si Haritaca, nay kiếp hiện-tại 
là Duc-Phát Gotama. 


Nhận xét vé Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama trú tại rừng núi Himavanta, 
sóng bằng các loại trái cây, các loại củ, các loại 
lá cây, thuc-hành pháp-hành thién-dinh, chứng 
đắc 8 bậc thiên thiện-tâm (4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm), 
chứng đắc 5 phép-thán-thóng thé-gian (lokiya 
abhiñña), có khả năng ché ngự duoc phiền-não 
loai vi-té trong tâm đó là 5 pháp-chướng-ngại 
(nivarana) suốt thời gian 1.000 tỷ năm không 
thé phát sinh. 

Nhưng khi nhìn thấy sắc thân của Chánh- 
cung Hoàng-hậu thì Düc-Bó-tát đạo-sĩ bị phiền- 
não tham-dục khống chế, không còn trí nhớ biết 
mình, nên đến cầm tay Chánh-cung Hoàng-hậu 
dẫn vào phóng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều- 
giới tà-dàm với Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Thật ra, tất cả mọi phiền-não (kilesa) chỉ phát 
sinh trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi, 
nếu khi bất-thiện-tâm phát sinh thi thiện-tâm 
không phát sinh. 
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Bát-thién-tám và thién-tám phát sinh dëu do 
nhân, mà nhân (hetu) có 6 loại: nhân tham 
(lobhahetu), nhân sân (dosahetu), nhân si (moha- 
hetu), nhán vó-tham (alobhahetu), nhán vó-sán 
(adosahetu), nhán vó-si (amohahetu). 

Sáu nhàn chia ra 2 loai: 

1- Bát-thién-nhán (akusalahetu) có 3 nhân là 
nhân tham (lobhahetu), nhân sân (dosahetu), 
nhân si (mohahetu), làm nhân phát sinh 12 bát- 
thiện-tâm: 

* I2 bắt-thiện-tâm chia ra 3 loại tâm: 

- Tham-tám có 8 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân tham và nhán si. 

- Sán-tám có 2 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân san và nhân si. 

- Si-tám có 2 tâm: mỗi tâm có 1 nhân si. 

2- Thiện-nhân (kusalahetu) có 3 nhân là nhân 
vó-tham (alobhahetu), nhân vó-sán (adosahefu), 
nhân vó-si (amohahetu) gọi là trí-tué làm nhân 
phát sinh 8 đại-thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 
vó-sdc-giói thiện-tâm, 8 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là 8 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

* 8 dai-thién-tám chia ra 2 loại tâm: 

- 4 đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ, mỗi tâm có 
3 nhân là nhân vó-tham, nhân vó-sán, nhân vó-si 
goi là trí-tué. 
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- 4 dai-thién-tám không hop với tri-tuệ, mói 
tâm có 2 nhân là nhán vó-tham, nhán vó-sán, 
không có nhân vó-si gọi là không có trí-tuệ. 

* $ sắc-giới thiện-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhán vó-tham, nhán vó-sán, nhán 
vó-si goi là trí-tué. 


* 4 vô-săc-giới thién-tám, môi tâm đêu có đủ 
3 thiện-nhân là nhân vó-tham, nhân vó-sán, 
nhân vó-si gọi là frí-tuệ. 


* 4 hoặc 20 siêu-fam-giới thién-tám hoặc 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhán vó-tham, nhán vó-sán, nhán 
vó-si goi là frí-tuệ. 


Vi vậy, khi Đức-Bồ-tát dao-si Haritaca nhìn 
tháy sác thán cüa Chánh-cung Hoàng-háu nhu 
vậy liền phát sinh phién- náo tham-duc trong 
tham-tâm noi dói-tuong sắc (nü-sác) hop với 2 
nhân là nhân tham νὰ nhân si, mà nhân tham 
say dám trong dói-tuong sác (nü-sác) cho là 
subhanimitta: xinh dep dáng yéu và nhán si mé 
muói tói tám che phü thát-tánh cüa dói-tuong 
sắc (nữ-sắc), gọi là ayonisomanasiküra: sự biết 
trong tâm do nhân sỉ biết sai lâm nơi đối-tượng 
sắc (nữ-sắc) cho là subha: xinh dep đáng yêu. 

Đến khi Đức-vua tác động khuyến khích nhắc 
nhở nén Düc-BÓ-tát dao-si thức tỉnh, phát sinh 
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dai-thién-tám hop với trí-tué có 3 thiện-nhần là 
nhân vó-tham, nhân vó-sán, nhân vó-si (trí- 
tué), có trí nhớ νὰ trí-tuệ-tỉnh-giác biét minh, 
tháy rõ, biết τὸ tôi lỗi của ngĩũ-dục (sắc-dục, 
thanh-duc, hương-dục, vi-duc, xuc-duc), mà 
nhân vô-tham không tham đắm say mé noi dói- 
tượng sắc (nü-sdc) là asubha: bát-tinh dáng 
nhàm chán, νὰ nhân vó-si (tri-tué) tháy ró, biét 
rõ thật-tánh của dói- -tuong sắc (nữ- sắc) gọi là 
yonisomanasikara: sự hiểu biết trong tâm vói 
tri-tuê biết đúng noi dói-tuong sắc (nü-sdc) chỉ 
là asubha: bát-tinh dáng nhàm chán mà thói. 

Sau khi Drizc-Bó-tát dao-si Haritaca phát sinh 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ diệt được phién- 
não tham-dục nơi đối-tượng sắc (nữ-sắc), CÓ giói 
trong sạch làm nën tảng, làm nơi nương nhờ 
thực-hành pháp-hành thiên-định, trong thời gian 
không lâu thì chứng đắc 4 bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thán-thóng thé- 
gian (lokiya abhiñna) trở lại. 


* Vi ty-khuru nhìn tháy người nữ xinh đẹp thì 
phát sinh phiền-não tham-dục, muốn hoàn tục 
trở về nhà. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bổ-tát dao-si Haritaca. Sau đó, 
Ngài thuyết pháp tír Thánh-dé: khó-Thánh-dé, 
nhán sinh khó-Thánh-dé, diét khó-Thánh-dé, 
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pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé dé té độ 
vị ty-khuu ấy. 

Sau khi lắng nghe Düc-Phát thuyết pháp xong, 
vị ty-khuu thuc-hành pháp-hành thién-tué dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn, diét tận 
duoc moi tham-ái, moi phién-nào khóng cón du 
sót, tró thành bác Thánh A-ra-hán cao thuong 
ngay tai noi ἆγ. 

Nhu váy, vi ty-khuu ấy thuộc vé hang người 
tam-nhán (tihetukapuggala), dà tích lũy dày đủ 
10 pháp-hanh ba-la-mát và 5 pháp-chu: tín- 
pháp-chü, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, dinh- 
pháp-chủ, tué-pháp-chü, nén kiếp hiện-tại này 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán như vậy. 

Vậy mà, khi vị tỳ-khưu ấy nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp thì phát sinh phiền-não tham-dục muốn 
hoàn tục trở vé nhà, nhung nhờ Düc-Phát thuyết 
pháp tế độ, nên vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tàn được mọi tham-ái, moi phiền-não không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Cho nên, Düc-Phát dạy rằng: 

- Này chw ty-khwu! Như-lai không thấy có 
dói-twong sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
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không ché được tâm của người nam như dói- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của người 
nữ không ché được tâm của người nam dé dàng. 

Đức-Phật dạy có 2 pháp ngăn ngừa là: 

1- Cẩn trọng giữ gìn lục-môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) khi tiếp xúc với 6 dói-twong sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ hiểu biết đúng theo 4 trạng-thải của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giói là: 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giới có trang-thái 
vồ-thường (anicca) thì trí-tué hiểu biết đúng là 
vó-thwong (anicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thái 
khó (dukkha) thi trí-tué hiéu biét düng là khó 
(dukkha). 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thái 
νό-πσᾶ (anatta) thi trí-tué hiểu biết đúng là vô- 
nga (anatta). 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thái 
bát-tinh (asubha) thì trí-tué hiểu biết đúng là 
bát-tinh (asubha). 

Nhó 2 pháp này dé ngàn ngừa phién-nào nào 


chua sinh thi phién-nào ây không sinh, nếu 
phiền-não nào đã sinh, thì phiền-não ấy bị diệt. 
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2- Đối-tượng Itthisadda: Âm-thanh người nữ 


Itthisadda: Ám- thanh cua người nę đó là 
tiéng nói, giong nói, tiéng ca hát, giong hò cüa 
người nữ, và những gi liên quan đến tâm tư tình 
cảm của người nữ được biéu hiện qua tiếng dàn, 
tiếng sáo, tiếng kèn, v.v... đều gọi là dói-tuong 
âm-thanh của người nữ được nghe bằng nhĩ- 
thức-tâm của người nam, làm khống chế tâm của 
người nam dé dàng. 


Ví dụ: Chuyện Ngài Trưởng-lão bậc Thánh 
A-ra-hán có vị sa-di trẻ ® đệ-tử đã chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và các phép-thàn- 
thông, thường đi theo mang y và bát của Ngài 
Trưởng-lão duoc tóm lược nhu sau: 

Một hôm, vào buổi chiều, Ngài Trưởng-lão 
có ý định một mình đi đảnh lễ ngôi Đại Bảo- 
tháp và cội Đại-Bồ-đề nên không báo cho sa-di 
đệ-tử biết. 

Vị sa-di không thấy Ngài Trưởng-lão, muốn 
biết vị Thầy tế-độ của mình đi đâu, vị sa-di dùng 
thần-thông biết rõ vị Thầy tế-độ đi hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp, nên vị sa-di đi theo đẳng sau 
vị Thầy tế-độ mà Ngài Trưởng-lão không quan 
sát dé ý, nên không biết có vị sa-di ấy đi theo. 

Khi Ngài Trưởng-lão đi vào cửa hướng Nam 


' Bộ Sammohavinodani atthakathà, Sanmappadhãnavibhanga. 
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của ngôi Dai Bảo-tháp thi vi sa-di cũng di vào 
cửa ây. 

Ngài Trưởng-lão nhìn ngôi Dai Báo-tháp, niệm 
tưởng đến ân- -Düc-Phát, phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan hỷ, rồi ngồi xuông đảnh lễ ngôi Đại 
Bảo-tháp, rồi đứng dậy chắp đôi tay hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp. 

Vị sa-di theo dõi thấy vị Thầy tế-độ của minh 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi Đại Bảo-tháp như 
vậy, nên nghĩ răng: 

“Vi Ti háy té-dó của ta có ditc-tin trong sach noi 
ngói Dai Báo-tháp nhw váy, néu có nhimg dóa 
hoa thơm cung-duong thi quy biét duong nào!” 

Vị sa-di đến hầu đảnh lễ vị Thày tế-độ. Ngài 
Trưởng-lão truyền hỏi răng: 

- Này sa-di! Con đến đây từ lúc nào vậy? 

- Kính bach T. háy, con đến lúc T háy dang 
dành lê ngôi Đại Bảo-tháp. Bach Tháy. 

- Kính bạch Tháy, con nhìn thấy Thầy có 
đức-tin trong sạch thành kính danh lê ngôi Đại 
Bảo-tháp một cách vô cùng cung-kính. Con xin 
phép di tim những đóa hoa đẹp có hương thơm 
dem vé kính dâng Thầy để cúng-dường ngôi Đại 
Báo-tháp này. Bạch Thây. 

- Này sa-di! Ngôi Đại Bảo-tháp này được tôn 
thờ Xá-lợi cua Đức-Phật, là nơi mà các hàng 
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thanh-văn đệ-tử đến lễ bái cúng dường, dù có 
những đóa hoa thơm hay không có đóa hoa nao, 
mà có đức-tin trong sạch đến cung-kinh dánh lễ 
déu cao quy cả. 


Nghe vị Tháày tế-độ truyền day nhu váy, vi sa- 
di kính bach ràng: 

- Kinh bach Tháy, xin Tháy chờ con một lát, 
con sé di tim những đóa hoa dep có hương thơm 
dem vé kính dáng Thầy dé cúng-dường ngôi Dai 
Bảo-tháp này. 


Bạch xong, vị sa-di liền nhập thiền, rồi xả thiền 
hóa phép-thần-thông bay đến rừng núi Himavanta 
tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm, rồi bay trở 
về. Khi ấy, vị Thầy tế-độ vừa mới rời khỏi cửa 
hướng Nam của ngôi Đại Bảo-tháp, chưa đến cửa 
hướng Tây thì vị sa-di đã trở về đến, bạch với vị 
Thây tế-độ răng: 

- Kinh bạch Tháy, con xin kính dâng lên 
Ti háy những đóa hoa dep có hương thơm này dé 
Tháy cúng-dường ngôi Dai Báo-tháp. Bạch Tháy. 


Nhận những đóa hoa dep có mùi thơm áy, 
Ngài Trưởng-lão truyền bảo với sa-di rằng: 

- Này sa-di! Những đóa hoa dep có hương 
thơm này không du cúng-dường các cửa. 

Nghe vị Thầy tế-độ truyền bảo như vậy, vị sa- 
di bạch với vị Thây tê-độ răng: 
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- Kinh bach Tháy, kính xin Tháy niệm tưởng 
ân-Đức-Phật, rôi cúng-dường những đóa hoa 
đẹp có hương thơm ἂν đủ các cửa của ngồi Đại 
Bảo-tháp. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng 
Tây, cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hương 
thơm trên bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn 
thờ đầy những đóa hoa ấy. Phần những đóa hoa 
còn lại, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng Bắc, 
cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hương 
thơm trên bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn 
thờ cũng đầy những đóa hoa ấy. Cũng như vậy, 
phần những đóa hoa còn lại, Ngài Trưởng-lão đi 
đến cửa hướng Đông và cửa hướng Nam, cung- 
kính đặt những đóa hoa đẹp có hương thơm trên 
bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn thờ hướng 
Đông và hướng Nam dày những đóa hoa ấy. 

Ngài Trưởng-lão cháp đôi tay cung-kính di 
vòng quanh 4 hướng của ngôi Đại Bảo-tháp, rồi 
quay trở về. Trên đường đi, Ngài nghĩ rằng: 

“Vi sa-di có phép-thán-thóng (abhiññä) nhiêu 
odi lực, có khả năng giữ gin oai lực này được 
lâu dài hay không? ” 

Ngài Trưởng-lão suy xét tiếp theo thấy rõ, 
biết rõ rằng: 

“Vi sa-di này sẽ không có khả năng giữ gin 
oai lực của phép-thán-thóng này được. " 
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Vì vậy, Ngài Trưởng-lão truyền dạy ràng: 

- Này sa-di! Báy giờ con có phép-thán-thóng 
nhiêu oai lực nhu vậy, nhung mà thời gian 
tương lai sau này phép-thán-thóng ἂν sẽ bi mát, 
không con nữa, con sẽ uóng nước cháo của con 
gái người thợ dệt mù một con mát. 

Phép-thán-thóng (abhiñña) bj mát do sw dé 
duói cua tuói tré. 

Nghe lời truyén day cüa vi Thây tế-độ như 
vậy, vi sa-di không hài lòng, nghĩ răng: 

“Vi Tháy té-dó của ta nói điều không hay. " 

Rồi vị sa-di bỏ đi như không hay biết lời 
truyền dạy của Ngài Trưởng-lão. 

Một hôm, sau khi Ngài Trưởng-lão đi đảnh lễ 
ngôi Đại Bảo-tháp và cội Đại-Bô-đê xong, Ngài 
truyên bảo sa-di mang bát và y đi đên ngôi chùa 
lớn Kutelitissa. VỊ sa-di không muôn di theo, 
cũng không muôn di khát thực với Thây tê-độ, 
nên bạch hỏi Thây tê-độ răng: 

- Kính bạch Thấy, T háy sẽ di vào khát thực 
xóm nhà nào? Bach Tháy. 

Duoc biét Thầy tế-độ sẽ đi khất thực trong 
xóm nhà ây, nên vị sa-di bay theo đường hư 
không, đem bát và y đên dâng Thây tê-độ. 

Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên dạy vị 
sa-di răng: 
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- Nay sa-di! Con khóng nén làm nhu váy, 
phép-thán-thóng. của phàm-nhán có tính chát 
không vững vàng, không chắc chắn, nếu khi gặp 
t -twong sắc dep, dói-twong ám thanh hay, 

. là các dói-twong nghịch làm nguyên nhân 
bị Ἣν các bác thién sác-giói thién-tám, thi các 
phép-thán-thóng cüng bi mát luón. Khi áy, các 
hang phàm-nhán áy khóng thé duy tri pham- 
hanh cao thượng của bác xuát-gia. 


Nghe Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên 
dạy như vậy, vi sa-di nghĩ răng: 

"Vi Ti háy té-dó của ta nói hoài như váy, chán 
quá khóng dáng nghe. " 

“Ngài Truóng-lào đảnh lễ ngôi Bảo-tháp, rồi 
tiếp tục đi dên ngôi chùa Kammupenda, trú tai 
nơi ây. VỊ sa-di không vâng lời khuyên dạy của 
vị Thây tê-độ, van sử dụng phép-thân-thông bay 
nơi này nơi khác. 


Vị sa-di bị mát phép-thàn-thóng (Abhiñña) 


Về sau, một hôm con gái của người thợ dệt có 
sắc đẹp và giọng hát hay vào tuói truóng thành, 
ra khói nhà xuóng hó sen vira hát vói giong rát 
hay, vừa hái hoa sen. Khi ấy, vi sa-di bay trên 
hư không ngang qua hò sen ấy, lắng nghe giọng 
hát du dương trầm bồng của cô gái, phát sinh 
tâm dể duôi quên mình, như con ong say mê vị 
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ngọt của đóa hoa, cũng như vị sa-di say mé 
giọng hát du dương trâm bông của cô gái hái hoa 
sen dưới hô. Ngay khi ây, phép-thân-thông bị 
mât như con chim bị gãy cánh, nhưng còn nhờ 
năng lực của bậc thiên sác-giói thiện-tâm nên từ 
từ đáp xuông đứng trên bờ hô. 

Vị sa-di đã mất hết các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và các phép-thân-thông, nên vội vàng 
trở về đem y và bát dâng cho vị Thây tê-độ, rôi 
đảnh lễ Thây tê-độ, xin phép từ giã. 

Ngài Trưởng-lão đã thấy rõ, biết rõ từ trước 
nên không thê nào ngăn cản sa-di được. Ngài 
Truóng-lào đi vào xóm nhà khát thực, còn vi sa- 
di vội vàng trở lại đứng trên bờ hô chờ cô gái 
con của người thợ dệt lên bờ. 

Cô gái ấy nhìn thấy vị sa-di bay trên hư 
không roi xuóng, đã di rôi quay trở lại, cô gái 
biệt răng: 

“Vi sa-di này thấy ta nên có sự say mé." 

Cô nói với vị sa-di rằng: 

- Nay vị sa-di! Xin sa-di tránh sang nơi khác! 

Vi sa-di áy tránh sang noi khác, có gái buóc lén 
bó mác y phuc xong di dén gáp vi sa-di hói ráng: 

- Nay vi sa-di! Có viéc gi khóng? 

Nghe cô gái hỏi nhu vậy, vi sa-di ἂγ thành 
thật thổ lộ tình cảm của mình đối với cô gái ấy. 
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Nghe vi sa-di thó ló nhu vậy, cô gái ấy trình 
bày những nỗi khô của đời sông người tại gia 
không sao kë xiét, và quả-báu của bậc xuất-gia 
thuc-hành pham-hanh cao thượng. Cô gái có 
thực tâm khuyên nhủ vị sa-di nên thực-hành 
phạm-hạnh của bậc xuất gia cao thượng, không 
nên hoàn tục trở lại người tại gia, nhưng mà 
không thê khuyên nhủ vị sa-di từ bỏ ý định 
muôn ngỏ lời câu hôn với cô được. 

Cô gái ấy nghĩ rằng: 

“Sở di vị sa-di này bị mát phép-thán-thóng là 
vì nhìn thấy ta, nghe ta hát. Cho nên, ta không 
nỡ từ chối lời cầu hôn của sa-di được. ” 

Cô gái nói với vị sa-di rằng: 

- Này vị sa-di! Sa-di nên đứng tại đây chờ tôi 
trở lại. 

Cô gái ấy đi trở về nhà thưa với mẹ cha về 
chuyện của vi sa-di, và vi sa-di ngỏ lời cầu hôn 
cho mẹ cha của cô nghe. 

Mẹ cha của cô gái đi đến gặp vị sa-di, dù ân 
cần khuyên nhủ đủ điều, nhưng vị sa-di vẫn 
không từ bỏ ý định cầu hôn ấy. Mẹ cha của cô 
gái nói tháng thăn với vị sa-di rằng: 

- Này sa-di! Sa-di chớ nên nghĩ rằng: Gia 
đình chúng tôi thuộc dòng đối cao quy giàu có! 
Thật ra, gia đình chúng tôi chỉ là người thợ dét 
nghèo khó mà thôi. 
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Sa-di có thể làm nghệ thợ dệt được hay không? 

Nghe me cha của cô gái hỏi nhu vậy, vi sa-di 
thưa rằng: 

- Thưa ông bà, gọi là người tại gia, cần phải 
có nghề nào đó làm ăn nuôi sống gia đình, dù là 
nghệ thợ dệt hoặc nghề nào khác. Trước hết cán 
phải học cho biết, rồi có găng thực tập cho 
thành nghé. 

- Thưa ông bà, xin ông bà ban cho tôi một bộ 
y phục của người tại gia, để thay đổi bộ y của 
bậc xuát-gia này. 

Nghe vị sa-di đã có quyết tâm như vậy, ông 
thợ dệt là cha của cô gái ban cho vi sa-di 1 tắm 
vải mặc ὁ ἀπό! và 1 tám quấn trên thân, hoàn tục 
trở thành người tại gia, rồi dẫn về nhà làm lễ gả 
đứa con gái cho cậu. 

Ông thợ dệt truyền dạy nghề dệt cho người 
con ré, qua một thời gian, người con ré làm nghề 
dệt cùng với nhóm thợ dệt khác. 

Hằng ngày, từ sáng sớm những người đản bà 
của mỗi gia đình đem vật thực đến cho những 
người thợ dệt. Một hôm, trong lúc những người 
thợ dệt khác ngưng làm việc để dùng vật thực thì 
cậu trẻ vẫn phải ngồi chờ; hôm ấy, người vợ của 
cậu trẻ đến trễ hơn mọi ngày, cho nên, cậu trẻ 
nổi cơn giận dữ mắng người vợ rằng: Sao hôm 
nay em đến quá tr vậy! 
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Người vợ ấy nói cho chóng biết rằng: 

- Này anh! Những gia đình thợ dệt khác khả 
giả, họ có đây đủ mọi thứ như gạo, đô gia vị, 
còn có nhiễu người giúp đỡ. Còn gia đình chúng 
ta nghèo khổ thiếu thôn mọi thứ, có thứ này 
nhưng lại thiểu thứ kia, chỉ có một mình em, vất 
vả lắm mới lo được một bữa ăn rói đem đến cho 
anh. Nếu anh muốn ăn thì ăn, còn nếu anh 
không muốn ăn thì đừng có ăn. 


Nghe người vợ nói như vậy, người chông trẻ 
nôi cơn tức giận nghĩ răng: 

“Người vợ này không chỉ đem vật thực dên trê 
hơn mọi ngày mà côn nói lời chọc tức ta nữa. ” 


Khi ấy, người chóng thấy không có vật nào dé 
đánh nàng được, nên tháo lẫy con thoi trong 
khung cửi ném về phía người vợ. Tuy người vợ 
né tránh nhưng chẳng may cái đầu con thoi dung 
vào con mắt làm cho con ngươi bị thương chảy 
máu, người vợ lây 2 tay ôm con mắt bị thương, 
rồi bị mù một mắt. 


Khi â ấy, nhớ lại lời dạy của vị Thầy tế-độ trước 
đây rằng: “Trong tương lai sau này, con sẽ uống 
nước cháo của con gái người tho dét bi mù một con 
mát". Người chồng á ἂν cảm thấy vô cùng ân hận, 
nên khóc than lớn tiếng rằng: 


- Sự việc xảy ra đúng như vị Thầy té-dó truyền 
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day ta trước đây, vị Thầy té-dó của ta thấy rõ, 
biết rõ rôi. Ôi! Vi Ti háy té-dó tháy biét duoc sw 
việc xảy ra trong thoi vi lai như váy! 

Những người thợ dệt khác đến nói lời an ủi 
với người chồng trẻ răng: 

- Này cậu bạn! Cậu không nên khóc nữa! Con 
mát của vợ cậu bị mù rói, dù cậu có khóc thé 
nào cũng không thể làm cho mắt của vợ cậu trở 
lại như trước được nữa. 

- Thưa quý anh, tôi không phải khóc vì 
nguyên nhân con mắt của vợ tôi bị dui mù, mà 
thật ra, tôi khóc nhiễu bởi vì tôi cảm thấy vô 
cùng hồi hận vì không vâng lời dạy của vi Tháy 
té-dó đã truyền dạy tôi trước đây. 

Người thợ trẻ thuật lại cho những người thợ 
dệt nghe về cuộc đời xuất gia trước kia của minh 
với vị Thày tế-độ, đã chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và đặc biệt chứng đắc các 
phép-thàn-thóng (abhiññã). 

Như vậy, hành-giả nào là hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) thuc-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép-thần- 
thông (abhiññã), đối với hành-giả còn là hạng 
phàm-nhân thì rất khó giữ gìn. Bởi vì hạng 
phàm-nhân còn có đầy đủ tất cả moi phiền-não, 
mà phiền-não nương nhờ nơi ác-tâm phát sinh, 
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khi ác-tâm nào phát sinh thi tự làm khó mình và 
làm khó người khác, làm khó chüng-sinh khác. 

Cho nén, Düc-Phát day ráng: 

- Này chư ty-khwu! Như-lai không thấy có 
dói-twong thanh nào khác dù một dói-twong ma 
khống ché được tám của người nam như dói- 
tượng thanh hay của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đồi-tượng thanh hay của 
người nữ không chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 


Chỉ có hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tán-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân hồi trong tam-giới. 

3- Đối-tượng Itthigandha: Hương người nữ 


Itthigandha: Hương cua người nữ đó là các 
loại mùi hương nước hoa mà người nữ thoa trên 
làn da bên ngoài thân, nhưng có những người nữ 
có mùi hương riêng biệt, như nữ báu là Chánh- 
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cung Hoảng-hậu của Đức-vua Chuyén-luán 
thánh-vương có mùi thơm như trầm thoát ra toàn 
thân, có mùi thơm như hoa sen thoát ra từ 
miệng, v.v... đều gọi là đối-tượng hương của 
người nữ được ngửi bằng tỷ-thức-tâm của người 
nam, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 


4- Đối-tượng Itthirasa: Vi người nữ 


Itthirasa: Vi cua người nữ đó là âm thanh 
giọng nói ngọt ngào của người nữ được nghe 
băng nhĩ- thức-tâm, vị ngon của món ăn do tự tay 
người nữ nấu nướng được ném bằng thiệt-thức- 
tâm, v.v.... đều gọi là đối-tượng vị của người 
nữ, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 


5- Dói-tuong Itthiphotthabba: Xúc người nữ 


Itthiphotthabba: Xúc cua người nữ đó là sự 
chạm vào thân của người nữ, dù chạm vào y 
phục, đồ trang sức của người nữ, v.v... đều goi 
là đối-tượng xúc của người nữ được xúc giác 
băng thân-thức-tâm của người nam, làm khống 
chế tâm của người nam dễ dàng. Ví dụ: 

Tích cô Pañcapāpī duoc tóm lược nhu sau: 

Có Paficapapi là con gái của một gia đình 
nghèo khó, nhà ở gần cửa phía Đông trong kinh- 
thành Baranasi. 


' Bộ Chú-giải Jãtakatthakathä, trong tích Kunälajãtaka. 
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Sở di người ta gọi có là Pañcapapt là vì thân 
hình của cô có 5 bó phận xâu là tay, chán, 
miệng, mat, lô mũi. 

* Do nguyên nhán nào thân hình cua cô có 5 
bó phận xáu như vậy? 

Tién-kiép của cô là con gái của gia dinh 
nghèo khô, chuyên nhôi đât cho nhuyên dë bán 
cho người ta trát vách nhà. 


Một hôm, Ðức-Phật Dóc-Giác cần đất nhuyễn 
dé trát vách chó ở của Ngài, nên Ngài mặc y, 
mang bát ngự vào cửa thành phía Đông kinh- 
thành Baranasi, đên đứng trước nhà cô gái đang 
ngôi nhói đât. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước 
nhà, cô gái phát sinh sán-tám bực mình nói răng: 

"Mattikampi bhikkhati! ” 

- Dát mà Sa-món này cũng di xin! 

Có phát sinh sán-tám nói vói giong buc minh 
nhu váy. 

* Đó là thoi-ky pubbacetana: tác-y tâm-sở 
động sinh với bát-thién-tám (ác-tâm) trước khi 


tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đất nhuyễn 
đến Đức-Phật Độc-Giác. 


Phước-thiện bó-thí đất nhuyễn đặc biệt 
Nhìn tháy Ðức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự 


40 TÌM HIẾU PHÁP-CHUÓNG-NGAI 


nhiên nén cô phát sinh dai-thién-tám có dic-tin 
trong sach nơi Đức-Phát Độc-Giác, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được 
đát nhuyên phải không? Kính thính Ngài đợi con 
một lát. 


Bạch xong, cô hoan-hy nhói đất thật nhuyễn 
rất đặc biệt, rồi cô phát sinh dai-thién-tám trong 
sạch cung-kính tạo phước-thiện bó-thí cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Dwc-Phát 
Dóc-Giác. 

* Dó là thoi-ky muficacetanà: tác-y tâm-sở 
dóng sinh vói dai-thién-tám trong sach hoan-hy 
khi dang tao phước-thiện bó-thí cúng-dường đất 
nhuyén rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất 
đặc biệt dem vé trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 


Sau khi đã tao phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Düc-Phát 
Độc-GIác, cô phát sinh đại-thiện-tâm trong sach 
vô cùng hoan-hy phuóc-thién bố-thí cüng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ἂν đến Düc-Phát 
Độc-GIác. 

* Đó là /hởi-kÈ aparacetana: tác-y tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hy 
sau khi đã tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 
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Sự diễn tiến qua 3 thời-kỳ tác-y trong đại- 
thiện-tâm như vậy. 

Kiếp sau cô gái nghèo 

VỀ sau, sau khi có gái nghèo ấy chết, dai- 
thiện-nghiệp bó-thí đất nhuyễn ấy trong dai- 
thiện tâm có cơ hội cho quà trong thoi-ky tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikàla) có dgi-quá-tám 
gọi là tdi-sinh-tám (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh đầu thai vào lòng người dàn bà nghèo, 
nhà ở gần cửa thành Bãrãnasĩ. 

Khi đứa trẻ sinh ra đời, thân hình của đứa bé 
gái có 5 bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, 
lỗ mãi, nên người ta gọi cô là Pañcapäpï (có 5 
bộ phận xấu). 

Đó là qua cua ác-nghiép sán-tám bực minh 
với tác-y tám-só dóng sinh vói sán-tám trong 
tién-kiép của cô trước khi tạo phước-thiện bó-thí 
cúng-dường đất nhuyễn đặc biệt dén Dwc-Phát 
Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, xúc giác 
đến thân thê của cô đều có cám giác nhu tiép xúc 
với dói- -tuong xuc cua coi troi (nhu tiép xúc với 
thân thé của vị thiên-nữ trên cói trời duc-giói) 
có cam giác sung sướng say mé chua từng có. 


Dó là quá tốt của dai-thién-nghiép hoan-hy 
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bó-thí cúng-dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến 
Đức-Phật Độc-Giác trong tiền-kiếp của có. 

Thật vậy, một đêm nọ Ðức-vua Baranasr tên 
là Baka giả dang dân thường ngự di xem xét 
sinh hoạt dân chúng trong kinh-thành. Khi Đức- 
vua Baka đến chó cô Pañcapāpī đang chơi trò 
“bịt mắt bắt nhau ” với các cô bạn trong xóm, vì 
không biết Ðức-vua Baka, nên có đưa tay bát 
nhằm tay của Đức-vua. 

Khi bàn tay cua cô Pañcapapt tiếp xúc với 
ban tay cua Đức-vua Baka, Đựức-vua có cảm giác 
say mê không còn biết mình, như tiếp xúc với 
đối-tượng xúc trên cõi trời, phát sinh tâm tham- 
ái say mê trong đối-tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay nám lấy tay của cô 
Pañcapäpï truyền hỏi rằng: 

- Nay cô em! Cô là con gái của ai? Đã có 
chồng hay chưa? 

Nghe Ðức-vua truyền hỏi như vậy, cô thua 
rằng: 

- Thưa ông, tôi là con gái cua cha mẹ nhà 
nghèo ở gần cửa thành, chưa có chóng. 

Đức-vua truyền bảo ràng: 

- Này có! Ta sẽ là người chóng của cô. Vậy, 
cô nên trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pañcapapi trở về thưa với cha mẹ rằng: 
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- Kính thưa cha me, có một người dàn ông 
muốn lây con làm vợ. 


Nghe có Paricapàpi thưa như vậy, cha mẹ của 
cô nghĩ rằng: “Người đàn ông ấy chắc không 
phải là người nghèo khổ”, nên bảo ràng: 


- Này con! Nếu nguoi dàn óng ἄν muón láy con 
làm vợ thi may mắn cho đời con biết dường nào! 


Có Paficapàpi trở lai báo cho Đức-vua Baka 
biết rằng: Cha me của tôi đã cho phép rôi. 

Ngay đêm hôm ấy, Ῥήο-νμα Baka sóng chung 
với cô Pañcapäpï tại nhà cô, đến cuối canh chót 
đêm mới ngự trở về cung điện. 

Từ đó vé sau, mỗi đêm Duc-vua Baka thường 
giả dang dân thường ngự đến gặp có Paficapàpi, 
không còn quan tâm đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu, các hoàng-hàu và các thứ-phi khác trong 
cung điện nữa. 


Về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kê đê rước 
có Pañcapapi vào cung điện, rôi tân phong cô 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hàu của Düc-vua 
Baka trong kinh-thành Bārāņasī. 

Cha mẹ của có Paficapapi duoc Düc-vua ban 
cho nhiéu cüa cái nén cuóc sóng duoc dày dú 
hanh phúc an-lac. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mé dám đuôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapapT mà thói, bó 
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bé việc triéu chính nén các quan tỏ ra thái độ 
bát binh. 


Chánh-cung Hoàng-háu Pañcapapi nằm móng 


Một đêm no, Chánh-cung Hoàng-hậu Pafica- 
papt nằm móng. Sau khi thức dậy, Bà tâu giác 
móng lén Düc-vua Baka. 

Đức-vua Baka truyén lệnh cho mời các vi 
thày Bà-la-món doán móng vào chàu, Düc-vua 
kë lai giác mộng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Paficapapi. 

Các vị thầy Bà-la-món bi các quan mua chuộc 
nén doán theo y cüa các quan ràng: 

- Muôn táu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu năm mộng thấy ngôi trên có con bach tượng. 
Đó là điều báo trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tàu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu nằm mộng thấy ngồi trên cô con bạch 
tượng, rồi sò tay lên mặt trăng vuốt ve chơi. Đó 
là điều báo trước sẽ dem Đức-vua là kẻ thù đến 
với Đại-vương. 


Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu trôi sóng 
Nghe vị thầy Bà-la-môn đoán mộng như vậy, 
nên Düc-vua Baka truyên hỏi răng: 


- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Ti Tâm phải 
làm thé nào? Xin các ngươi tâu cho Trám rõ. 
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Các vi thày Bà-la-món táu vói Düc-vua Baka 
nén dua Chánh-cung Hoàng-hậu Paficapapi 
xuóng chiéc thuyén, rói thà trói theo dóng nuóc. 


Nghe theo lời tàu của vị thầy Bả-la-môn, 
Đức-vua Baka chuán tâu, đưa Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapäpï xuóng chiếc thuyền có 
đầy đủ các món vật thực, nước uống, các dó 
trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Ðức-vua Baka truyền lệnh thả 
chiếc thuyén trôi xuôi theo dòng nước trên con 
sông lớn. 

Chiếc thuyén chở Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapäpï trôi đến chỗ bén nước noi Đức-vua 
Bavarika dang ngự trên thuyền đi chơi trên 
sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ từ xa trôi đến, 
Đức-vua Bàvarika truyền bảo ràng: 


"Nguoi trén thuyén thuóc vé Trám. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Ραπεαρᾶρι, Đức-vua Bavarika 
truyén hỏi răng: 

- Này cô tên gì? Sao thân hình xấu xí đáng 
sợ vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi nhu vậy, Cô 
Pañcapapi vul cười, rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng- Thượng, tiện nữ là Chánh- 
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cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka ở tại kinh- 
thành Baranasl, tên là Pañcapapi. 

Có Pañcapapï tàu trinh mọi sự việc xảy ra, 
Đức-vua Bàvarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapäpr nói tiéng khắp cõi Nam-thiện-bộ- 
châu, nên Đức-vua Bãvarika đưa tay nắm lấy 
tay của cô Paficapápi dua lên chiếc thuyên rồng. 
Vừa tiếp xúc bàn tay của cô Pañcapäpï, Đức- 
vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối-tượng xúc 
trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Düc-vua Βδνατίκα đưa có vé cung điện, làm 
lễ tán phong có Pañcapāpī lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đức-vua Bavarika chỉ say mê Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pañcapapi mà thôi, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các 
hoàng-hậu, các thür-phi nào khác nữa. 


Cô Pañcapapi là Chánh-cung Hoàng-hậu của 2 
Đức-vua 


Hay tin Đức-vua Bãvarika tân phong có 
Pañcapapr lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
nên Dirc-vua Baka nỗi cơn ghen tức nghĩ rằng: 

“Ta không thé nào dé Chánh-cung Hoàng- 
hậu PafñcapapT của ta trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu cua Đức-vua Bàvarika được!” 
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Đức-vua Baka kinh-thành Baranasi thân 
chinh dân đâu các đoàn binh tiên quân đên đóng 
bên bờ sông, rôi gửi tôi hậu thư đên ĐÐức-vua 
Bavarika răng: 

"Dwc-vua Bavarika hãy trả Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapāpī lại cho bón-vuong hoặc 
chiên tranh. ” 

Düc-vua Bàvarika phúc đáp rằng: 

“Bồn-vương chấp nhận chiến tranh, chứ không 
chịu giao Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapapti. ” 


Như vậy, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa 
Đức-vua Bãvarika với Đức-vua Baka. Khi ấy, 
các vị quan của 2 nước hội họp, rồi bàn thảo với 
nhau rằng: 

Nếu có cuộc chiến xảy ra thì at gây chết chóc 
dau khổ, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. 
Đó là điều không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, có Pañcapāpī nên thuộc vé Đức-vua 
Baka vì Đức-vua Baka đã từng là Dwc-phu-quán 
của cô. Và cô Paficapüpi cũng nên thuộc vé 
Đức-vua Bavarika vì Đức-vua Bavarika được cô 
từ trên chiếc thuyén trôi dạt đến dia phán của 
Đức-vua Bavarika. 

Cho nên, cô Pañcapapi nên trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu cua cả 2 Đức-vua là Đức-vua 
Baka và Đức-vua Bavarika. 
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Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở về 
tàu trinh lén Đức-vua của mình, hai Düc-vua 
cũng đêu chuân tâu như vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Paficapápt 
sống chung với Ditc-vua Bavarika 7 ngày xong, 
rồi lên chiếc thuyền rồng sang sống chung với 
Đức-vua Baka. 

Cứ như vậy, mỗi Duc-vua sóng chung với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapapt 7 ngày. 

Vì vậy có Pafñcapapr trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu cua 2 Dwc-vua. 

Cho nén, Düc-Phát dạy răng: 

- Này chư ty-khwu! Như-lai không thấy có 
dói-twong xúc nào khác dù một dói-tuong mà 
không ché được tám cua người nam nhu dôi- 
tuong xuc mát mé cua nguoi nir. 

- Này chư t)-khưu! Dói-tuong xúc mát mé cua 
người nữ không ché được tám cua người nam dé 
dàng. 

Tóm lai, nguói nit góm có 5 dói-tuong sac, 
thanh, hương, vi, xúc, mà mỗi đôi-tượng có sức 
cám dó khiên người nam say mé, làm không chê 
tâm của người nam không tự chủ được. 


Tương tự như vậy, người nam cũng có 5 đôi- 
tượng sac, thanh, hương, vị, xúc, mà mỗi dói- 
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tượng có sức cám dỗ khiến người nữ say mê, làm 
khống chế tâm của người nữ không tự chủ được. 

Năm loại đối-tượng này thuộc vé tham-duc 
chuóng-ngai trong 5 pháp-chuóng-ngai, là loai 
phiên- -não vi-té phát sinh trong tâm, làm chướng 
ngại, ngăn cản các thiện-pháp không có cơ hội phát 
sinh, như phước-thiện bó-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thién, v.v... Đối với hành-già 
nào còn là hạng phàm-nhân dù đã chứng đắc các 
bậc thiền sắc- giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông rồi, nhưng nếu hành-giả ấy có tâm dé 
duôi quên mình thì 5 pháp-chướng-ngại phát sinh 
có thê làm mát các bậc thiền sác-giói thiện-tâm 
đã sinh và làm mát các phép-thàn-thóng đã có. 

Để ngăn ngừa 5 pháp-chướng-ngại, hành-giả 
nên cân trọng 6 môn tiếp xúc với 6 đối-tượng, 
có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác biết rõ thật- 
tánh của dói-tuong ấy như sau: 

- Khi mắt thấy dói-twong sắc; khi tai nghe 
dói-twong thanh; khi mũi ngửi dói-twong huong; 
khi luói ném dói- -tượng vi; khi thân xúc-giác dói- 
tượng xúc; khi y biết đối-tượng pháp, hành-giả 
có chánh-niém và trí-tué-tinh-giác biét rà thát- 
tánh của mỗi dói-twong ấy. 

Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm với 
trí-tué biết đúng theo 4 trang-thái của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới: 
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- Sác-pháp, danh-pháp tam-giới có trang-thái 
vô-thường (anicca) thì tri-tuệ biết đúng là vő- 
thưởng. 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giới có trang-thái 
khổ (dukkha) thì trí-tué biết đúng là khó. 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giới có trang-thái 
νό-ηρᾶ (anatta) thì trí-tué biết đúng là vồ-ngã. 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thái 
bát-tinh (asubha) thi tri-tué biét dung là bát-tinh. 


II- Diệt 5 pháp-chuóng-ngai 
1- Diệt bằng cách chế-ngự 5 pháp-chuóng-ngai 


Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) này thuộc 
về loại pariyutthànakilesa: phién-náo loại vi-té 
phát sinh trong tâm, nén pháp-hành-giới không 
có khả năng diệt 5 pháp-chuóng-ngai này duoc, 
mà chỉ có năng lực pháp-hành thién-dinh chứng 
đắc dé-nhát-thién sắc-giới thiện-tâm có khả năng 
diệt được 5 pháp-chướng-ngại này bằng cách 
ché ngự (vikkhambhanappahàna) mà thói. 

Pháp-hành thién-dinh có 40 dé-muc thién- 
định”, trong 40 dé-muc thiền-định ấy có 11 đề- 
mục thiền-định có khả năng dàn đến chứng đắc 
5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, đó là 10 dé-muc 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyền IX, Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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thién-dinh kasina và 1 dé-muc thién-dinh niém 
hoi thó vào - hoi thó ra. 

Nếu hành-giả thuộc vé hang người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giói-hanh trong sach làm 
nén tàng, làm noi nuong nhó, chon 1 trong 11 
dé-muc thiền-định ấy làm dé-muc thién-dinh, 
thực-hành pháp-hành thién-dinh, có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-nhất-thiền sắc-giới thiên- 
tâm có 5 chi-thién là vitakka, vicàra, piti, sukha, 
ekaggafä nén diệt bằng cách ché ngự được 5 
pháp-chướng- ngại là tham-dục chướng-ngại, 
sán-hán chwóng-ngai, buón-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại, phóng-tám - hồi-hận chướng-ngại, 
hoài-nghỉi chướng-ngại. 

Chi-thién có 5 loại: 

- Vitakka: Hướng-tâm dén đề-mục thiền-định. 

- Vicära: Quan-sát trong đề-mục thién-dinh. 

- Pữi: Hy trong đề-mục thién-dinh. 

- Sukha: Lạc trong dé-muc thiền-định. 

- Εκασσαιᾶ: Nhát-tám an trú vững chắc trong 

dé-muc thién-dinh. 

Pháp-chướng-ngại có 5 loại: 

- Kamacchandanivarana: Tham-duc chuóng-ngai. 

- Byapadanivarana: Sán-hán chướng-ngại. 

- Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buôn-ngủ 

chuóng-ngai. 
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- Uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tâm - hói- 
hận chướng-ngại. 
- Vicikicchanivarana: Hoài-nghi chướng-ngại. 


Mỗi chi-thiền chế ngự được mỗi pháp-chướng- 
ngại như sau: 

- Vitakka: Hướng-tâm ché ngự được thina- 
middha: buón-chán - buôn-ngủ. 

- Vicara: Quan-sát chế ngự được vicikiccha: 
hoài-nghi. 

- Pīti: Hy ché ngự được byapada: sán-hán. 

- Sukha: Lạc chế ngự được uddhacca-kukkucca: 
phóng-tám - hói-hán. 

- Ekaggatà: Nhát-tám ché ngự được kãmac- 
chanda: tham-duc. 


Nhu váy, hành-già chứng đắc dé-nhát-thién 
sác-giói thién-tám mới có khả năng diét bằng 
cách ché ngự (vikkhambhanappahàna) được 5 
pháp-chuóng-ngai, làm nén táng, làm noi nuong 
nhờ dé chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao tiếp theo, bằng cách chế 
ngự chi-thiền loại thô theo tuần tự. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
dinh dẫn đến chứng đắc dé-nhi-thién sắc-giới 
thiện-tâm có 4 chi-thién là vicära, piti, sukha, 
ekaggata do ché-ngu duoc chi-thién vitakka. 

- Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thiền- 
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dinh dàn đến chứng đắc dé-tam-thién sác-giói 
thiện-tâm có 3 chi-thién là piti, sukha, ekaggatà 
do ché-ngu được chi-thién vicára. 

- Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc dé-tü-thién sắc-giới 
thién-tám có 2 chi-thién là sukha, ekaggafä do 
chế-ngự được chi-thién piti. 

- Hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành thién- 
dinh dẫn đến chứng đắc dé-ngü-thién sắc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thién là upekkhá, ekaggata do 
thay đổi chi-thiền sukha bằng chi-thién upekkhā. 


2- Diệt tận được 5 pháp-chướng-ngại 


Hành-giả là hạng nguoi tam-nhán (tihetuka- 
puggala) đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mát và 5 pháp-chü: tín-pháp-chü, tán- 
pháp-chủ, niém-pháp-chu, dinh-pháp-chu, tué- 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện-tại 
hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có giói- 
hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngô chân-]ý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc theo tuần tự như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niét-bàn, có khả năng diệt tận được 
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loại phiền-não hoài-nghỉ chwóng-ngai trong si- 
tâm hợp với hodi-nghi không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát- 
lai Thánh-quả, Niét-bàn, có khả năng diệt tận 
được 3 loại phiền-não loại thô trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại thô trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

- Sán-hán chướng-ngại loại thô và hói-hán 
chướng-ngại loại thô trong 2 sân-tâm không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

* Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quá, Niét-bàn, có khả năng diệt tận được 
3 loại phiền-não loại vi-té trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại vi-té trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kién. 

- Sán-hán chướng-ngại loại vi-té và hói-hán 
chướng-ngại loai vi-té trong 2 sân-tâm không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

* Chứng đắc đến A-ra-hán Ti hánh-dao, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não còn lại: 

- Buón-chán - buôn-ngủ trong tham-tám cán 
tác-dóng và sán-tám cán tác-dóng. 

- Phóng-tám trong si-tám hop với phóng-tám 
khóng cón du sót, tró thành bác Thánh A-ra- 
hán cao thwong. 
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Diệt 5 pháp-chuóng-ngai (Nivaranappahana) 


Trong bài kinh Mahaàsatipatthünasutta" : Dai 
tứ-niệm-xứ có thân niệm-xứ có 14 đôi-tượng 
thuộc về sdc-pháp; thọ niệm-xứ có 1 dói-tuong 
chia ra làm 9 loại thọ thuộc về đanh-pháp; tâm 
niệm-xứ có 1 dói-tuong chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc về danh-pháp; pháp niệm-xứ có 5 dói- 
tượng thuộc vé sắc-pháp, danh-pháp. Pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué gồm 
có 21 dói-twong mà mói đối-tượng đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Như vậy, 5 pháp-chwóng-ngai (nivarana) 
thuộc vé danh-pháp là 1 trong 5 đối-tượng trong 
phần pháp niệm-xứ, là đỗi-tượng của pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc của pháp-hành thiên-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4T. hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-hảm. 


* Dhammäãnupassanäã nivaranapabba 


Đức-Phật thuyết. dạy 5 pháp-chướng-ngại 
(nivarana) trong phần pháp niệm-xứ rằng: 

“Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati? 


' Dighanikàya, Mahàvagga, Mahãsatipatthãnasutta. 
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Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhamma- 
nupassi viharati paficasu nivaranesu. 


Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati paficasu nivaranesu? 


1-Idha bhikkhave bhikkhu santam và ajjhattam 
kamacchandam “atthi me  ajjhattam Κᾶπιας- 
chando” ti pajanati, asantam và ajjhattam 
kamacchandam  "natthi me ajjhattam Κἄπιας- 
chando” ti pajanati. 

Yatha ca anuppannassa kamacchandassa 
uppado hoti, tañca  pajanati, yatha ca 
uppannassa kàmacchandassa pahanam hoti, 
tafica pajanati, yathà ca pahinassa kàmac- 
chandassa  àyatim | anuppádo hoti, tañca 
pajanati. 

2- Santam và ajjhattam byapadam "atthi me 
ajjhattam byapado" ti pajanati, asantam vã 
ajjhattam  byapadam “nathi me  ajjhattam 
byapado ” ti pajanati. 

Yathà ca anuppannassa byapadassa uppado 
hoti, tafica pajanáti, yathaà ca uppannassa 
byapadassa pahànam hoti, tañca pajanati, yatha 
ca pahinassa byàpadassa ayatim anuppado hoti, 
tanca pajanáti. 

3- Santam và ajjhattam thinamiddham “atthi 
me ajjhattam thinamiddhan " ti pajanati, asantam 
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và ajjhattam thinamiddham "natthi me ajjhattam 
thinamiddhan ` ti pajanati. 

Yatha ca  anuppannassa  thinamiddhassa 
uppado hoi, tañca  pajanati, yatha ca 
uppannassa thinamiddhassa pahānaņm hoti, 
tañca pajanati, yathā ca pahinassa thina- 
middhassa àyatim anuppado hoti, tañca pajanati. 

4- Santam và ajjhattam uddhaccakukkuccam 
"atthi me ajjhattam  uddhaccakukkuccan" tỉ 
pajanati, asantam vā ajjhattam | uddhacca- 
kukkuccam  "natthi me  ajjhattam | uddhacca- 
kukkuccan " ti pajanati. 

Yatha ca anuppannassa uddhaccakukkuc- 
cassa uppado hoti, tañca pajanati, yatha ca 
uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam 
hoti, tañca pajānāti, yatha ca  pahmassa 
uddhaccakukkuccassa ayatim anuppado hoti, 
tañca pajanati. 

5- Santam νᾶ ajjhattam vicikiccham “atthi me 
ajjhattam vicikiccha" ti pajanati, asantam νᾶ 
ajjhattam | vicikiccham “nathi πιο ajjhattam 
vicikiccha” ti pajanati. 

Yathà ca anuppannassa vicikicchaya uppado 
hoti, tafica pajanáti, yathaà ca uppannassa 
vicikicchaya pahànam hoti, tafica pajanáti, 
yatha ca  pahinassa — vicikicchaya | ayatim 
anuppado hoti, tañca pajanđii. 


58 TÌM HIÉU PHÁP-CHUÓNG-NGAI 


Iti ajjhattam và dhammesu dhammanupasst 
viharati, bahiddha và dhammesu dhamma- 
nupassi viharati, ajjhattabahiddha và dhammesu 
dhammanupassi viharati. 


Samudayadhammanupass: vā | dhammesu 
viharati, vayadhammàanupassi và dhammesu 
viharati, samudayavayadhammanupassr va 
dhammesu viharati. 


"Atthi dhammo" ti và panassa sati paccu- 
patthità hoti yavadeva fianamattaya patissati- 
mattaya. Anissito ca viharati, na ca kifici loke 
upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati pañcasu nivaranesu. 

Nivaranapabbam nitthitam. ” 

Y nghĩa đoạn kinh 5 pháp-chướng-ngại 


- Này chư ty-khwu! Ty-khwu (hành-giả) có 
chánh-niém và trí-tué-tinh-giác thường doi theo 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sác-pháp, danh- 
pháp trong pháp niệm-xứ như thế nào? 

- Này chư ty-khuu! Trong Phát-giáo này, ty- 
khwu (hành-giả) có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của danh-pháp trong 5 pháp-chướng-ngại trong 
pháp niệm-xứ. 
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- Này chư ty-khwu! Ty-khwu (hành-giả) có 
chánh-niém νὰ tri-tuệ-tinh-giác thường dõi theo 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của danh-pháp trong 
5 pháp-chwóng-ngai trong pháp niệm-xứ như 
thế nào? 

- Này chư ty-khuru! Trong Phật-giáo này: 

1- Tỳ-khưu (hành-giả) có chánh-niém νὰ tri- 
tué-tinh-giác biết rõ tham-dục trong ngü-duc 
hiện có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Tham- 
dục hiện có bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niém và trí-tué-tinh-giác biết rõ 
tham-dục trong ngü-duc không có bên trong tám, 
thì biết rõ răng: “Tham-dục không có bên trong 
tám cua ἴα. ” 

Và tham-duc trong ngü-duc chưa phát sinh 
thi phát sinh, do nguyén nhán si-mé biết sai lầm 
trong dói-tuong ngii-duc cho là tốt đẹp thì hành- 
giả biết rõ như vậy. 

Và diệt từng thời tâm tham-duc trong ngü-duc 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ trí-tué hiểu 
biết đúng thật-tánh của dói-twong ngü-duc là 
bát-tinh không tốt dep thì hành-giá biết rõ 
nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được tham-dục trong ngü-duc, về 
sau không con phát sinh được nữa, do nguyên 
nhân nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ấy. 
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2- T)-khưu (hành-giả) có chánh-niém và trí- 
tué-tinh-giác biết rõ sân-hận hiện có bên trong 
tâm thì biết rõ rằng: “Sân-hận hiện có bên trong 
tám cua ta.” 

Hoặc có chánh-niém và trí-tué-tinh-giác biết 
rõ sân-hận không có bên trong tâm, thì biết rõ 
rằng: “Sân-hận không có bên trong tâm của ta. ” 

Và sân-hận chưa phát sinh thi phát sinh, do 
nguyên nhân si-mé biết sai lâm trong dói-tuong 
thù-hận cho là dáng ghét thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ἄγ. 

Và diệt từng thoi tâm sán-hán đã phát sinh, 
do nguyên nhân nhờ trí-tué động sinh với đại- 
thiện-tâm có tâm-từ đối với chúng-sinh thì hành- 
giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được sân-hận, về sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Bát-lai 
Thánh-dao-tué thì hành-giá biết rõ nguyên nhân áy. 


3- 7T)-khưu (hành-giả) có chánh-niém νὰ trí- 
tué-tinh-giác biết rõ buón-chán - buôn-ngủ hiện 
có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Buôn-chán - 
buôn-ngủ hiện có bên trong tâm của ta.” 

Hoặc có chánh-niém và trí-tué-tinh-giác biét ró 
buón-chán - buôn-ngủ không có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Buôn-chán - buôn-ngủ không 
có bên trong tâm của ta.” 
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Và buón-chán - buôn-ngủ chưa phát sinh thì 
phát sinh, do nguyén nhán si-mé trong tham-tám 
không thích trong đồi-tượng, lười biếng, say vật 
thực, thân mệt mỏi, tâm chán nản thi hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tám buón-chán - buón-ngü 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ tri-tuệ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm bắt đầu tinh-tán, có găng 
tinh-tán, tinh-tán không ngừng thì hành-giả biết 
rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được buôn-chán, buón-ngi, vé sau 
không con phát sinh được nữa, do nguyên nhân 
nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thi hành-giá biết 
rõ nguyên nhân ấy. 


4- T)-khưu (hành-giả) có chẳnh-niệm và trí- 
tué-tinh-giác biết rõ phóng-tâm không an trú 
trong dói-twong và hói-hán đã tạo ác-nghiép mà 
không tạo thiện-nghiệp hiện có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hói-hán hiện có 
bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niém và tri-tuệ-tinh-giác biết rõ 
phóng-tám - hói-hán không có bên trong tâm, thì 
biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hói-hán không có bên 
trong tâm cua ἴα.’ 

Và phóng-tám - hói-hán chwa phát sinh thi 
phát sinh, do nguyên nhân si-mé không an trú 
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trong dói-twong và ăn năn hối hận tội lỗi thi 
hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm phóng-tám - hói-hán đã 
phát sinh, do nguyên nhân nhờ trí-tué động sinh 
với đại-thiện-tâm có định-tâm an trú trong dói- 
tượng thì hành-giá biết rõ nguyên nhân ấy. 


Và diệt tận được phóng-tâm do nguyên nhân 
nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ và diệt tận được 
hói-hán do nguyên nhân nhờ Bát-lai Thánh-dao- 
tué thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

5- T)-khưu (hành-giả) có chánh-niém νὰ tri- 
tué-tinh-giác biết rõ hoài-nghỉ hiện có bên trong 
tâm, thì biết rõ rằng: "Hodi-nghi hiện có bên 
trong tâm cua ta.” 

Hoặc có chánh-niém và trí-tué-tinh-giác biét ró 
hoài-nghi không có bén trong tám, thì biết ró 
rằng: “Hoài-nghi không có bên trong tám của ta.” 

Và hoài-nghi chưa phát sinh thi phát sinh, do 
nguyên nhân si-mê hodi-nghi nơi Tam-bảo, nơi 
nghiệp và quả của nghiệp thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm hoài-nghi đã phái sinh, 
do nguyên nhân nhờ trí-tué đồng sinh với đại- 
thién-tám có duc-tin noi Tam-bảo: Đức-Phát-báo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nghiệp và quả 
của nghiệp thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 
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Và diệt tán được hodi-nghi, vé sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Nhập- 
hưu Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết ró nguyên 
nhân ấy. 

Như vậy, hành-gid có chánh-niém và trí- 
tué-tinh-giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
pháp-chuóng-ngai trong pháp niệm-xứ bên trong 
của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết ró pháp- 
chướng-ngại trong pháp niém-xw khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, cua 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhán-duyén nào sinh trong dói-tuong 
pháp-chướng-ngại. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái- 
diét do nhán-duyén áy diét trong dói-twong 
pháp-chuóng-ngai. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém và trí-tué-tinh- 
giác thuong dói theo tháy rë, biét ró trang-thái- 
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sinh do nhán-duyén nào sinh và trang-thái-diét 
do nhán-duyén ấy diệt trong dói-twong pháp- 
chuóng-ngai. 

Chánh-niém trực nhận νὰ trí-tué-tinh-giác 
trực giác của hành-giả thấy rõ, biết ró rằng: 

“Chỉ là pháp mà thói”, dói-twong hiện-tại chỉ 
dé phát triển chánh-niém, chỉ dé phát triển trí- 
tuệ-tỉnh-giác mà thói. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kién nương 
nhờ (nơi chü-thé và dói-twong), không có chấp 
thủ nào (ta và của ta) trong ngü-uán này. 

- Này chư ty-khwu! Như vậy, goi là ty-khuru 
(hành-giả) có chánh-niém νὰ trí-tuệ-tinh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ pháp-chướng- 
ngại trong pháp niệm-Xư. 


(Xong đoạn Kinh Pháp-chướng-ngại trong 
phán pháp niệm-xư.) 


Phần chú-giải 5 pháp-chướng-ngại 


Trong chú-giải bài Kinh Mahasatipafthana- 
suttavannand, phần chú-giải đoạn kinh pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ được tóm lược 
như sau: 

Pháp-chướng-ngại (ntvarana) là loại phiền- 
não phát sinh trong tâm đối với mọi phàm-nhân, 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp không thể phát 
sinh được nhu là phước-thiện bó-thí, phước-thiện 
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giir-giói, pháp-hành hành-thién, v.v... nhát là 
pháp-hành thién-dinh. 


Pháp-chwóng-ngai (nivarana) có 5 loai, mà 
môi pháp-chuóng-ngai sinh và diệt do nhân của 
môi pháp khác nhau như sau: 


1- Tham-dục chướng-ngại 
1.1- Nhân sinh tham-dục chướng-ngại 


Kamacchandantvarana:. Tham-dục chướng- 
ngại phát sinh do 2 nhân: 

l- Subhanimitta: Dói-tuong sắc, thanh, 
huong, vi, xuc, ... cho là tót dep dáng hài long, 
nén phát sinh tham-tám. 

2- Ayonisomanasikara: Sw biét trong tám do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
thường (anicca), do si-tám biết sai lâm cho là 
thường (nicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ 
(dukkha), do si-tâm biết sai lâm cho là lac (sukha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã 
(anatta), do si-tám biết sai lâm cho là ngã (atta). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha), do si-tám biết sai lâm cho là tịnh, tốt 
dep (subha). 
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Nếu khi ty-khuu có ayonisomanasikara: sự 
biệt trong tâm do si-tâm biệt sai lâm trong dói- 
tượng cho là subha: xinh dep thì tham-dục 
chuóng-ngai phát sinh. 

Vi vậy, Düc-Phát day rằng: 

- Ndy chw ty-khwu! Ty-khwu có ayoniso- 
manasikàra: sự biét trong tâm do si-tám biêt sai 
lâm trong dói-tuong cho là subha: tôt, xinh dep 
làm nhán-duyén cho tham-duc chướng-ngại 
chua sinh thi phát sinh, hoặc tham-duc chướng- 
ngai dà phát sinh lai càng táng thém nhiéu. 

1.2- Nhân diệt tham-duc chướng-ngại 

Diệt tham-dục chướng-ngại có 2 nhan: 

1- Asubhanimitta: Dói-tuong sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, ... có trang-thái bát-tịnh dáng chán. 

2- Yonisomanasiküra: Sự hiểu biét trong tám 
với trí-tué biết đúng theo 4 trang-thái của sác- 
pháp, danh-pháp tam-giói là: 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
thường (anicca) thì trituệ biết đúng là vô- 
thường (anicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái khó 
(dukkha) thi tri-tué biết dung là khó (dukkha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vó-ngá 
(anatta) thi trí-tuệ biết dung là vô-ngã (anatta). 
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- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha) thi tri-tué biết dung là bát-tinh (asubha). 


Nếu khi ty-khuu có yonisomanasikara: sự 
hiệu biệt trong tâm với trí-tuệ biệt đúng noi dói- 
tượng có trạng-thái asubha: bât-tịnh, không xinh 
đẹp thì diệt được tham-dục chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư ty-khwu! Tỳ-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng 
noi đôi-tượng có trang-thái asubha: bát-tinh, 
làm nhán-duyén ngăn ngừa tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
được tham-dục chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, tham-duc chướng-ngại đó là tham- 
tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm chỉ bị diệt tận 
được (không còn sinh nữa) do năng lực của 4- 
ra-hán Thánh-dao-tué mà thôi. 

* Pháp diét tham-duc chuóng-ngai 

Tuy nhién, pháp dé diét tham-duc chuóng-ngai 
cón có 6 pháp nhu sau: 

1- Hoc 10 dé-muc thién-dinh asubha: bát-tinh. 

2- Thường thực-hành dé-muc bất-tịnh. 

3- Cẩn trọng giữ gìn trong 6 môn (nhãn, nhĩ, 
ty, thiệt, thán, y) không dé tham-dục chướng- 
ngại phát sinh. 
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4- Biết tri túc trong vật thực (không nên ăn 
quá no, nên ngưng lại còn 4-5 miéng vật thực, để 
uông nước là đủ no). 

5- Thường hay gân gũi thân cận với người 
bạn tốt, để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vé những điều thích hợp (về tội 
lỗi của ngü-duc), dé diét tham-duc chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa tham-dục chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh, hoặc diệt tham-dục 
chuóng-ngai đã sinh. 


2- Sân-hận chướng-ngại 
2.1- Nhân sinh sân-hận chướng-ngại 


Abyàapadanivarana: Sán-hận chướng-ngại 
phát sinh do 2 nhân: 

- Patighanimitta: Dói-twong thù-hận làm khó 
tâm, do nghi người ἂν dà từng làm khó mình 
hodc làm khó ngwoi thán cua minh, nén phát 
sinh sán-tám. 

- Ayonisomanasikàra: Sự biết trong tám do si- 
tám biết sai lâm trong 4 trang-thái cua sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tinh. 


Nêu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikara: sự 
biệt trong tâm do si-tâm biệt sai lâm trong đôi- 
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tượng cho là patigha: thù-hận, làm khó tám, nén 
sân-hận chuóng-ngai phát sinh. 

Vi vậy, Đức-Phật dạy ràng: 

- Nay chư t)-khưu! Ty-khuu có ayonisomanasi- 
Kara: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lâm 
trong đối-tượng cho là patigha: thù-hận người 
ây, làm nhán-duyên cho sán-hán chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh, hoặc sán-hận chướng- 
ngại đã phái sinh lại càng tăng thêm nhiêu. 

2.2- Nhân diệt sân-hận chướng-ngại 

Diệt sán-hán chướng-ngại có 2 nhân: 

- Mettacetovimutta: Tám-tir rải khắp mọi 
chung-sinh thoát khỏi phiên-não sẵn. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tué biết dung theo 4 trang-thái cua sac- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, 
trang-thái bát-tinh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ biét đúng noi đôi-tượng 
mọi chúng-sinh, có tâm-từ rải kháp mọi chüng- 
sinh thì diệt được sân-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư ty-khwu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng 
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noi dói-tuong moi chüng-sinh, có tâm-từ rải khắp 
mọi chúng-sinh làm nhán-duyén ngăn ngừa sán- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh, 
hoặc diét được sán-hán chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, sán-hán chướng-ngại đó là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sân-tâm chỉ bị diệt tận (không 
còn sinh nữa) do năng lực của BÁt-lai Thánh- 
đạo-fuệ mà thôi. 

* Pháp diệt sân-hận chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt sân-hận chướng-ngại 
có 6 pháp như sau: 

1- Học dé-muc thiên-định niệm rải tâm-từ. 

2- Thường thực-hành dé-muc niệm rải tám-tir. 

3- Suy xét sâu sắc đúng dán tất cả mọi chüng- 
sinh đêu có nghiệp là của riêng. 

4- Suy xét sâu sắc vé nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt dé được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vé những điều thích hợp (vé 
tâm-từ và quả báu của tâm-từ) để diệt sân-hận 
chướng-ngại. 

Hành-giả nên thuc-hành các pháp trong 6 pháp 
này, dé giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả năng ngăn 
ngừa sân-hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh, hoặc dé diệt sân-hận chướng-ngại đã sinh. 
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* Hành-giả thường thuc-hành dé-muc niệm 
rải tâm-từ cho minh răng: 

“- Mong cho tôi không oan trải với tất cả mọi 
chúng-sinh. 

- Mong cho tôi không có khó tâm sáu não. 

- Mong cho tôi không có khổ thân. 

- Mong cho tôi giữ gìn thân tám thường được 
an-lạc. ” 


* Hành-giả thường thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến tất cả mọi chüng-sinh rằng: 

"- Mong cho tất cá chúng-sinh không oan trái 
lần nhau. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh không có khổ 
tâm sáu não. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh không có khổ 
thân. 

- Mong cho tất cả chüng-sinh giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. ” 


Nếu hành-giả thực-hành như vậy thì diệt được 
sân-hận chướng-ngại. 


* Hành-giả suy xét vé nghiép và quà οὖα 
nghiệp nhu Đức-Phật truyền day rằng: 


“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta; ta tạo nghiệp 
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nào thiện nghiệp hoặc ác-nghiép' ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khó của ác-nghiệp áy.” 


Tất cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ cũng đều có 
nghiệp và quả của nghiệp là của riêng mỗi 
chúng-sinh. “Ὁ 

Hành-giả suy xét sâu sắc về nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh như vậy. 

Hành-giả suy xét rằng: 

“Nếu ta nổi cơn sân-hận giận dữ đến người 
mà ta cho là kẻ thù ấy, thì chỉ tự làm khổ ta mà 
thôi, ta đã tạo ác-nghiệp sân-hận rồi, nếu ác- 
nghiệp sân-hận ấy có cơ hội cho quả thì ta khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong cói địa-ngục, 
chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
sán-hán ấy mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 


Thật ra, nếu khi ta nồi cơn sân-hận giận đữ ở 
trong tâm đến người mà ta cho là kẻ thù nào, thì 
ta không thể gây ra sự tai hại nào vé các diéu- 
giới, các thiện-pháp của kẻ thù ấy cả, mà chỉ có 
ta đã tạo ác-nghiệp sán-hán, tw làm khó chính 
mình mà thôi. ” 


'Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Néu hành-giá suy xét vé nghiép và quá cua 
nghiệp của minh và của người khác nhu vậy, thì 
diệt được sân-hận chuóng-ngai. 


3- Buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 
3.1- Nhân sinh buón-chán - buồn-ngủ chuóng-ngai 


Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buôn- 
ngu chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Không thích dói-twong, thân lười biéng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bó đôi-tượng. 

- Ayonisomanasikara: Sự biết trong tâm do si- 
tám biết sai lãm trong 4 trang-thái cua sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thuong, lạc, ngã, tinh. 


Néu khi ty-khuu có ayonisomanasikàra: su 
biết trong tâm do si-tâm biết sai làm trong dói- 
tượng mà tâm không thích, thân lười biếng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ đối- 
tuong, ... thì buón-chán - buón-ngü chướng- 
ngai phát sinh. 

Vi vậy, Đức-Phật day ràng: 

- Này chư ty-khuu! Ty-khuu có ayonisomanasi- 
kara: sw biét trong tám do si-tám biét sai lám 
trong dói-twong mà tâm không thích, thân lười 
biếng, say trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ 
dói-twong, ... làm nhán-duyén cho buón-chán - 
buôn-ngủ chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, 
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hoặc buón-chán - buón-ngü chướng ngại đã 
phát sinh lại càng tăng thêm nhiễu. 


3.2- Nhân diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 


Diệt buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại cô 2 
nhân: 

- Sw bắt đầu tinh-tán, tinh-tán nhiễu thoát ra 
khỏi sự lười biếng, tinh-tán không ngừng trong 
thién-pháp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tué biết đúng theo 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà, trang- 
thái bát-tinh. 

Néu khi ty-khuu có yonisomanasikara: su 
hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết bắt đầu tinh- 
tấn, tinh- tán nhiều thoát ra khỏi sự lười biếng, 
tinh-tán không ngừng trong thién-pháp, thì diệt 
được buồn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 


Vi vậy, Düc-Phát dạy răng: 


- Này chư ty-khwu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với trí-tué biết bắt 
đâu tinh-tán, tinh-tán nhiễu thoát ra khỏi sự lười 
biếng, tinh-tán không ngừng trong thiện-pháp, 
làm ngăn ngừa buón-chán - buôn-ngủ chuóng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
duoc buôn-chán - buôn-ngủ chuóng-ngai đã sinh. 
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Thật ra, buón-chán - buón-ngü chuóng-ngai 
dó là 2 bát-thién tám-só dóng sinh vói 5 bát- 
thién-tám cán tác-dóng, chi bi diét tàn (khóng 
con sinh nữa), do năng lực của A-ra-hán Thánh- 
dao-tué mà thói. 

* Pháp diệt buón-chán - buón-ngü chướng-ngại 

Tuy nhién, pháp dé diét buón-chán - buón-ngü 
chuóng-ngai có 6 pháp nhu sau: 

1- Biết tri túc trong vật thực, án vừa đủ sóng. 

2- Biết thay đổi oai-nghi thích hợp. 

3- Đại-thiện-tâm hướng đến ánh sáng. 

4- Ó noi sáng süa. 

5- Thường hay gần gũi thân cán với người 
bạn tốt, dé được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vé những điêu thích hop dé có 
tâm thức tỉnh. 

Hành-giả nên thuc-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa buón-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc để diệt 
buón-chán - buồn-ngủ chuóng-ngai đã sinh. 


4- Phóng-tám - hối-hận chướng-ngại 
4.1- Nhân sinh phóng-tâm - hói-hán chuóng-ngai 


Uddhaccakukkuccantvarana dó là uddhacca: 
phóng-tám, là nghi chua hét chuyén này lién sang 
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chuyện khác, và kukkucca: hói-hán, là ăn năn 
không tạo thiện-nghiệp mà tạo ác-nghiép, cả 2 
déu là pháp chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Tám bát an, không an trú trong dói-tuong, ... 

- Ayonisomanasikàra: Sự biét trong tám do 
si-tám biết sai lâm trong 4 trang-thái cua sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, 
nga, tinh. 


Nếu khi ty-khuu có ayonisomanasikãra: sự 
biét trong tâm do si-tâm không an trú trong dói- 
tượng, tâm bât an, thi phóng-tâm - hôi-hận 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư ty-khuu! Tỳ-khưu có ayonisomanasi- 
kara: sự biết trong tám do si-tâm không an trú 
trong đồi-tượng, tâm bát an làm nhán-duyén cho 
phóng-tâm - hói-hán chướng-ngại chưa sinh thi 
phát sinh, hoặc phóng-tâm - hói-hán chướng- 
ngại đã phát sinh lại càng tăng thêm nhiêu. 

4.2- Nhân diệt phóng-tám - hói-hán chuóng-ngai 

Diệt phóng-tám - hói-hán chướng-ngại có 2 
nhân: 

- Tâm ón định, định-tâm an trú trong dói-tuong. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tué biét dung theo 4 trang-thái của săc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái | vó-ngà, 
trang-thái bát-tinh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm có định-tâm an trú trong dói-tuong, thì diệt 
được phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư ty-khwuu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với trí-tué động 
sinh với đại-thiện-tâm có dinh-tám an tru trong 
dói-twong, làm nhán-duyén ngăn ngừa phóng- 
tâm - hói-hán chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh, hoặc diét được phóng-tám - hói-hán 
chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại là 
2 loại tâm-sở, phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 
12 bát-thién-tám và hói-hán tâm-sở đồng sinh 
vói 2 sán-tám chi bi diét tàn (khóng cón sinh 
nữa) do năng lực của 2 Thánh-dao-tué là A-ra- 
hán Thánh-dao-tué diét tán duoc phóng-tám và 
Bát-lai Thánh-dao-tué diét tán duoc hói-hán. 


* Pháp diệt phóng-tám - hói-hán chướng-ngại 


Tuy nhiên, pháp để diệt phóng-tâm - hối-hận 
chuóng-ngai có 6 pháp như sau: 
1- Học nhiễu hiểu rộng. 
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2- Thường hay bạch hỏi những bác thiện-trí 
những diéu chưa hiểu biết. 

3- Hiệu biét rành rë trong tạng Luật. 

4- Thường dên háu danh lê các bác thién-trí, 
lăng nghe pháp cua bác thién-trí. 

5- Thường hay gán gũi thân cận với người 
bạn tót, dé được khuyến khích, nhac nhở. 

6- Nói chuyện về những điều thích hợp đề diệt 
phóng-tâm - hói-hán chướng-ngại. 

Hành-giả nên thuc-hành các pháp trong 6 pháp 
này, đê giúp hô trợ cho hành-giả có khả năng 
ngăn ngừa phóng-tâm - hôi-hận chướng-ngại 
không phát sinh, hoặc đê diệt phóng-tâm - hôi- 
hận chuóng-ngai đã sinh. 

5- Hoài-nghi chướng-ngại 

5.1- Nhân sinh hoài-nghi chuóng-ngai 

Vicikicchanivarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
là hoài-nghi nơi Tam-bảo, noi nghiệp và quả của 
nghiệp, phát sinh do 2 nhân: 

- Tám hoài-nghi nơi Tam-báo, nơi nghiệp νὰ 
quả của nghiệp. 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do si- 
tám biết sai lâm trong 4 trang-thái cua sác-pháp, 
danh-pháp tam-giói cho là thuong, lạc, ngã, tinh. 

Nếu khi ty-khuu có ayonisomanasikãra: sự 
biét trong tâm do si-tâm hoài-nghi noi Tam-báo, 
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noi nghiệp và quả của nghiệp, thi hoài-nghi 
chuóng-ngai phát sinh. 

Vi vậy, Đức-Phật day ràng: 

- Này chư ty-khuu! Ty-khuu có ayonisomanasi- 
kara: sự biết trong tám với si-tám hoài nghi nơi 
Tam-báo, noi nghiép và quà cua nghiép làm 
nhán-duyén cho hoqi-nghi chướng-ngại chua 
sinh thì phát sinh, hoặc hoài-nghi chwóng-ngai 
da sinh lai càng tang thém nhiéu. 

5.2- Nhân diệt hoài-nghi chuóng-ngai 

Diệt hoài-nghi chuóng-ngai có 2 nhân: 

- Có đực-tin nơi Tam-bàáo: Đức-Phát-báo, Duc- 
Pháp-báo, Dwc-Táng-báo, tin nghiép và quả cua 
nghiép. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trang-thái vó- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã, 
trang-thái bát-tinh. 


Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tue đồng sinh với đại-thiện- 
tâm biết phân biệt các pháp như thiện-pháp, ác- 
pháp, pháp nên hành, không nên hành, v.v... thì 
diệt được hoqi-nghi chướng-ngại đã sinh. 


Vì vậy, Đức-Phật dạy ràng: 
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- Này chư ty-khuu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kāra: sự hiểu biết trong tâm với trí-tuệ động 
sinh với đại-thiện-tâm biết các pháp là thiện- 
pháp, ác-pháp, pháp không có tội, pháp có lội, 
pháp nên hành, pháp không nên hành,... làm 
nhân-duyên ngăn ngừa hoài-nghỉ chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt được 
hoài-nghỉ chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, hoài-nghi chướng-ngại đó là hoài- 
nghi tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài- 
nghi, chỉ bị diệt tận (không còn sinh nữa) do 
năng lực của Nhập-lưu Thánh-dao-tué mà thói. 


* Pháp diệt hoài-nghi chuóng-ngai 


Tuy nhién, pháp diét hoài-nghi chuóng-ngai có 
6 pháp nhu sau: 

1- Da văn túc trí, học nhiêu hiểu rộng. 

2- Thường hay bạch hỏi các bậc thiện-trí 
những diéu chưa hiểu. 

3- Hiểu biết rành rẽ trong tạng Luật. 

4- Có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo là 
Đức-Phát-bảo, Dwc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp. 

5- Thường hay gân gũi thân cận với người 
bạn tốt, để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vé những điêu thích hợp, để 
diệt hoài-nghi chướng-ngại. 
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Hành-già nén thuc-hành các pháp trong 6 pháp 
này, dé giúp hỗ trợ cho hành-già có khả năng 
ngăn ngừa hoài-nghi chuóng-ngai chưa sinh thì 
không phát sinh, hoặc để diệt hoài-nghi chướng- 
ngại đã sinh. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu nào có gáng tinh-tán hoc 
hói hiéu biét thuóc lóng các bó trong Tam-tang 
Pali, hoc hỏi nghiên cứu hiểu biết các bó Chú- 
giải Pali thì vị tỳ-khưu ấy có khả năng diệt được 
hoài-nghi chướng-ngại do đa văn túc trí, học 
nhiều hiểu rộng. 

Hoặc vi ty-khuu nào thường hay bạch hỏi các 
bậc thiện-trí những điều chưa hiểu; hoặc hiểu biết 
rành rẽ trong tạng Luật, không còn hoài-nghi vé 
các điều-giới; hoặc có düc-tin trong sạch noi 
Tam-bảo là Düc-Phát-báo, Düc-Pháp-báo, Düc- 
Táng-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp; hoặc 
thường hay gàn gũi thân cận với người bạn tốt, dé 
được khuyến khích, nhắc nhở; hoặc nói chuyện 
về những điều thích hợp như nói về 9 ân-Đức- 
Phật, 6 án-Düc-Pháp, 9 án-Düc-Táng, nói vé 
nghiệp và quả của nghiệp, cũng có khả năng diệt 
được hoài-nghi chuóng-ngai. 


Nhán sinh cüa 5 pháp-chuóng-ngai 


Pháp-chwóng-ngai (nivarana) có 5 pháp dói 
với các hang phàm-nhân, môi pháp-chướng-ngại 
phát sinh đêu do nhân của môi pháp. 


82 TÌM HIẾU PHÁP-CHUÓNG-NGAI 


Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 
một-chi giảng giải được tóm lược như sau: 


Giảng giải câu: 
“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh.” 


1- Kamacchandanivarana: Tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh do nhán nào? 


Tham-duc chướng-ngại chưa sinh đối với só 
vị tỳ-khưu hành-giá như sau: 

- Số vị ty-khuu đang thực-hành các pháp- 
hành (vatta) của sa-di, tỳ-khưu. 

- Só vi ty-khuu dang hoc pháp-hoc Phát-giáo. 

- Só vi ty-khuu đang thực-hành pháp-hanh 
dhutanga (pháp-hanh táy trir phién-nào), pháp- 
hanh biết tri túc goi là pháp-hanh đầu-đà. 

- Số vi ty-khuu đang thực-hành pháp-hành 
thién-dinh. 

- Số vị ty-khuu dang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Số vị tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng 
chỗ ở mới. 

Phần giảng giải 

* Số vị tỳ-khưu đang thực-hành 14 pháp-hành 
(vatta) của sa-di, ty-khuu như sau: 

- Pháp-hành cua sa-di, ty-khwu khách. 

- Pháp-hành cua sa-di, t)-khưu chu. 
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- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sắp di xa. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu thuyết pháp. 

- Pháp-hành cua sa-di, t)-khưu ở trai đường. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu di khát thực. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khuưu sóng trong rừng. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu noi chó ở. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu trong nhà tắm 
hoi nóng. 

- Pháp-hành của sa-di, ty-khwu noi phong vé 
sinh. 

- Pháp-hành của sa-di, ty-kluru đối với tháy té dó. 

- Pháp-hành cua sa-di, tj-khuu đối với thầy day. 

- Pháp-hành của vị thây tế độ đổi với đệ-tử. 

- Pháp-hành của vị thầy dạy đổi với đệ-tử. 


Nếu khi vị tỳ-khưu nảo có đại-thiện-tâm trong 
sạch thực-hành các pháp-hành (vatta) một cách 
chu đáo, và thuc-hành phận-sự nơi cội Đại-Bồ- 
dé, nơi ngôi Tháp thờ Xá-lợi, v.v... thi phién- 
não không có cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị 
tỳ-khưu ấy sao lãng thực-hành các pháp-hành 
(vatta) và phận-sự, nên phát sinh tâm dễ duôi 
quên minh, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối-tượng sắc 
cho là subha: tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân- 
duyên cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, say mê trong dói-tuong sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu nào đang theo học pháp-học 
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Phật-giáo đó là học Tam-tang Pali, học 5 bộ 
trong Luát-tang (Parajika, Pacitiya, Maha- 
vagga, Culavagga, Parivara); học 5 bộ trong 
Kinh-tang (Trường-bộ-kinh, | Trung-bó-kinh, 
Dóng-loai-bó-kinh, Chi-bó-kinh, Tiéu-bó-kinh); 
hoc 7 bộ trong Vi-diéu-pháp-tang (bó Pháp hội- 
tụ, bó Pháp phán-tích, bó Pháp phâm-loại, bó 
Pháp nhán-ché-dinh, bó Pháp luán-dé, bó Pháp 
song-dói, bó Pháp duyén-hé); hoc các bó Chü- 
giải Pali và các bó Phụ-chú-giải Pali. 

Theo ky két tập Tam-tang làn thứ 6 tai dóng 
nhân-tạo Lokasama (Kaba-aye) thủ đô Yangon 
nuóc Myanmar (Mién- điện), Phật-lịch 2500 năm. 

- Tam-tang Pali góm có 40 quyén. 

- Chu-giai Pali góm có 51 quyén. 

- Phu-chü-giái Pali góm có 26 quyền. 


Néu só vi ty-khuu áy có düc-tin trong sach, 
có trí nhớ tốt, có trí-tuệ sáng suốt quyết tâm 
tinh-tàn không ngừng theo hoc các bó trong 
Tam-tang Pali, các bộ trong Chú-giải Pali, các 
bộ Phụ-chú-giải Pali, thi phiền-não không có co 
hội phát sinh. Nhưng mà về sau vị tỳ-khưu ấy 
sao làng theo hoc các bộ trong Tam-tang Pali, ... 
nên phát sinh tâm dé duôi quên mình, có 
ayonisomanasikàra: sự biết trong tâm do si-tâm 
biết sai lầm trong đối-tượng sắc cho là subha: 
tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân-duyên cho 
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tham-duc chướng-ngại chua sinh thi phát sinh, 
say mé trong dói-tuong sắc ấy. 


* Só vi ty-khuu nào dang thuc-hành pháp- 
hanh dhutanga (? (pháp-hạnh tây trừ phién-nào), 
pháp-hạnh biết tri túc, có 13 pháp-hạnh dhutañga 
(gọi là đầu-đà) như sau: 


1- Pamsukülikakanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ 
trì pháp-hanh (dáu-dà) mặc y bằng cách lượm 
các miéng vải do dem về giặt giü sạch sẽ, may 
thành tấm y, rồi nhuộm mặc, không nhận y của 
thi-chu dáng. 

2- Tecivarikanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ trì 
pháp-hanh (dáu-dà) chỉ mặc tam-y (y samgháti: 
y 2 lớp, y uttarasanga: y vai trái, y antara- 
vāsaka: y nói) mà thôi, không nhận thêm tám y 
thứ tu. 

3- Pindapatikanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ tri 
pháp-hanh (dáu-dà) di khát thuc và chi düng 
những món vật thực mà thí-chủ bỏ vào trong bát 
mà thôi, không nhận lời thỉnh mời độ vật thực 
trong nhà thi-chủ. 

4- Sapadanacárikanga: Vi ty-khwu hành-giả 
thọ trì pháp-hạnh (dáu-dà) di khát thực theo 
tuân tự từng nhà trước sau, không lựa chon nhà. 


' Visuddhimagga, phần Dhutanganiddesa. 
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5- Ekasanikanga: Vi ty-khwu hành-giả tho tri 
pháp-hanh (δη da) ngói dó vát thuc mót chó, 
nếu rời chỗ ngôi rồi, không còn ngôi độ vật thực 
lần thứ 2 trong ngày hôm ἂν nữa. 

6- Pattapindikanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (dáu-dà) chỉ độ vật thực trong bát 
mà thôi, không sử dụng chén bát nào khác. 

7- Khalupacchabhattikanga: Vi t-khưu 
hành-giá thọ trì pháp-hanh (dáu-dà) chỉ độ vật 
thực có được do đi khất thực ban đấu mà thôi, 
không nhận våt thực cua những người thí-chủ 
đem đến dâng sau. 

ổ- Arafifiikanga: Vi t)-khưu hành-giả tho tri 
pháp-hanh (dáu-dà) nương nhờ sống ở nơi rừng 
núi cách xa xóm làng khoảng 500 lần bắn mũi 
tên rơi. Vi tỳ-khưu ἂν không nương nhờ nơi chỗ 
ở gân xóm nhà mà chỉ sống ở nơi rừng núi mà 
thôi. 


9- Rukkhamülikanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (dáu-dà) sống nương nhờ nơi 
dưới cội cây to lớn, nơi yên tĩnh, không có mái 
che và vách bao xung quanh. Vi ty-khwu ấy 
khóng ó trong chüa, trong cóc ndo cá. 

10- Abbhokasikanga: Vi ty-khuru hành-giá thọ 
tri pháp-hanh (dáu-dà) sóng noi khoáng khóng 
gian tróng trái hoàn toàn khóng có mái che chán 
xung quanh. 
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11- Sosanikanga: Vi ty-khwu hành-giả thọ trì 
pháp-hanh (dáu-dà) sóng noi nghia dia mà 
người ta dem bỏ thi thé của người chét. 


12- Yathasanthatikanga: Vi ty-khwu hành-giả 
tho tri pháp-hanh (dáu-dà) nhán chó ὁ tüy theo 
sự sắp đặt cua ty-khwu có phận-sự. Chỉ định ở 
chó nào thi vị t)-khưu ấy ở chó ay, không hé lựa 
chọn chó ở, bởi vì vị t)-khưu ấy biết tri túc noi 
chỗ ở. 

13- Nesajjikanga: Vi ty-khwu hành-giá tho trì 
pháp-hanh (δι. dà) ngăn oai-nghi năm, bởi vi 
oai-nghi năm dé phát sinh sự dé duói quên mình, 
nén hành-giả chỉ có sử dung 3 oai-nghi là oai- 
nghỉ ngồi, oai-nghi đứng, oai-nghi di mà thôi. 

Hành-giả cán có chánh-niém và tri-tuệ-tỉnh- 
giác, có tinh-tán không ngừng thực-hành pháp- 
hành thién-tué. 


Khi vị tỳ-khưu ấy là hành-giả đang thực-hành 
pháp-hạnh đầu-đà nào nên phiền- -nào không có 
co hói phát sinh. Nhung vé sau vi ty-khuu áy 
sao lãng thuc-hành pháp-hanh đầu-đà, nên phát 
sinh tâm dé duôi quên mình, có ayonisomanasi- 
kara: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm 
trong đối-tượng ngü-duc cho là subha: tốt 
đẹp, dáng hài lòng, làm nhán-duyén cho tham- 


Í Ngü-duc: sác-duc, thanh-duc, huong-duc, vi-duc, xác-duc. 
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duc chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê 
trong dói-tuong sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu hành-giả nào thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) dang thực- 
hành pháp-hành thión-dinh, dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thường nhập thiền 
hưởng an-lạc trong bậc thiền ấy, nên phiền-não 
không có cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị tỳ- 
khưu ấy sao lãng không thường nhập bậc thiên 
sắc-giới thién-tám, các bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm bị mắt nên phát sinh tâm dễ duôi quên mình, 
có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lầm trong dói-twong ngü-duc cho là 
subha: tốt đẹp, dáng hài lòng, làm nhán-duyén 
cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thì phát 
sinh, say mê trong dói-tuong sắc ấy. 


* Số vị ty-khuu hành-giả nào thuộc vé hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có dói- -tượng sác-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới, dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ fhát-tánh của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới; và phát sinh trí-tué-thién- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới, tháy rõ, biết rõ 3 trang-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nên phiền-não không có co hội phát sinh. 
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Nhung vé sau vị tỳ-khưu hành-giả ấy sao lãng 
thực-hành pháp-hành thién-tué, nén phát sinh 
tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 
sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 
dói-twong ngü-duc cho là subha: tốt đẹp, đáng 
hài lòng, làm nhân-duyên cho tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh, say mé trong dói- 
tượng sắc y. 


* Só vi ty-khuu nào dang lo công viéc xây 
dung mót ngói chüa mói, vi ty-khuu áy lo các 
thứ vật liệu, lo điều hành các công việc, nén 
phiền-não không có cơ hội phát sinh. Nhưng 
sau khi công việc xây dựng một ngôi chùa mới 
đã hoàn thành hoặc bỏ dở công việc, vị ty-khưu 
ấy rảnh rỗi nên phát sinh tâm dé duôi quên 
mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm 
do si-tâm biết sai lầm trong đổi-tượng ngũ-dục 
cho là subha: tốt đẹp, đáng hài lòng, làm nhân- 
duyên cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thi 
phát sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 


Tuy nhiên, số vị tỳ-khưu mà tiền-kiếp vốn là 
vị phạm-thiên có đại-thiện-tâm trong sạch thanh- 
tịnh, bởi vì không có tâm tham-dục trong ngũ- 
dục nên phién- -não tham-dục không sinh. Nhung 
về sau vi tỳ-khưu â ἂν tiếp xúc với các đổi-tượng 
ngũ-dục tốt dep dáng hài lòng, nên phát sinh 
tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 
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sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 
dói-twong ngü-duc cho là subha: tốt đẹp, dáng 
hài lòng, làm nhân-duyên cho tham-duc chướng- 
ngại chua sinh thì phát sinh, say mé trong dói- 
tượng sắc ấy. 


Như vậy, phiền-não chưa sinh thì phát sinh, 
bởi vì tâm để duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm trong dói-twong ngü-duc cho là subha: tốt 
đẹp, dáng hài lòng, làm nhân-duyên cho tham- 
duc chwóng-ngai chwa sinh thi phát sinh, khi 
tham-duc chướng-ngại đã phát sinh thi càng 
tăng thêm nhiêu. 


2- Byapadanmarana:  Sán-hán chướng-ngại 
chua sinh thi phát sinh do nhán nào? 

Tương tự nhu tham-duc chướng-ngại, sân-hận 
chướng-ngại chưa sinh đôi với sô vị tỳ-khưu 
hành-giá nhu sau: 

- Số vi ty-khuu đang thực-hành các pháp-hành 
(vatta) của sa-di, ty-khưu. 

- Số vị ty-khuu đang cố găng tinh-tán học 
pháp-học Phật-giáo. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hạnh 
dhutanga (pháp-hạnh tây trừ phiên-não), pháp- 
hạnh biết tri túc gọi là pháp-hạnh đâu-đà. 
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- Só vi ty-khuu đang thực-hành pháp-hành 
thién-dinh. 

- Số vị ty-khuu dang thuc-hành pháp-hành 
thién-tué. 

- Số vi ty-khuu dang lo làm công việc xây 
dung chó ó mói. 

Trong byapadanivarana: Sán-hán chwóng-ngai 
này chi có khác vé phiển-não sán-hán chướng- 
ngại và dói- -twong hận thù làm nhân sinh của 
phiên-não sân-hận chướng-ngại mà thôi. 

- Byapada: Sân-hận đó là sân tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm tiếp xúc với dói-tuong hận 
thù cho người ấy là kẻ thù đã từng làm hại mình, 
đã từng làm hại các người thân trong gia đình 
của mình. 

- Patighanimitta: Dồi-tượng hận thù đó là kẻ 
thù đã từng làm khó mình, đã từng làm khó các 
người thân trong gia đình của mình. 

Nếu khi vị tỳ-khưu ấy gặp dói-twong hận thù, 
nên phát sinh tâm dé duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikàra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm nơi dói-twong hận thù (patigha) ấy cho là kẻ 
thù dáng ghét, làm nhân-duyên cho sán-hán 
chướng-ngại chua sinh thì phát sinh, sân-tâm 
muốn hại kẻ thù ấy. 

(Phần còn lại tương tự như tham-dục chướng- 
ngại đã trình bày.) 
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3- Thinamiddhanivarapa: Buón-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thi phát sinh do nhân nào? 


Trong pháp fhinamiddhanivarana: Buón-chán - 
buón-ngü chướng ngại này là bát-thién-tám 
khóng thích trong cóng viéc, nén phát sinh tám 
biéng nhác buông bó dói-tuong, làm nhân sinh 
phiên-não buón-chán - buôn-ngủ chướng-ngại. 

Thinamiddha dó là thinacetasika và middha- 
cetasika. 

- Thinacetasika: Buón-chán tám-só biéng 
nhác trong cóng viéc, khóng muón biét dói- 
tuong, muón buóng bó dói-tuong. 

- Middhacetasika: Buôn-ngủ tám-só làm cho 
tâm với tâm-sở buông bỏ đôi-tượng, buôn ngủ 
không biệt dói-tuong. 


Hai loai bát-thién tâm-sở này luôn luôn đồng 
sinh với 4 tham-tám cán tác-động và 1 sân-tâm 
cần tác-động, làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh 
biếng nhác trong công việc, buồn ngủ buông bỏ 
dói-tuong. 

- Dói-tugng ví nhu đối-tượng thiền-định. 


Nếu khi vị ty-khuu hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định với dói-tuong thiền-định không 
thích hợp với bản tính và trí-tuệ của mình thì dễ phát 
sinh buón-chán - buồn-ngủ chuóng-ngai, khó dàn 
đến chứng dác các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Trong bộ Chú-giải Vibhañga giảng giải vé 
phần pháp-chướng-ngại (nivarana) có các pháp 
làm chướng-ngại như sau: 

- Arati: Sự không hài lòng, trạng-thái không 
hài lòng, chán nản, sợ sét nơi vắng vẻ, ... 

- Tandi: Sự biếng nhác, tâm biếng nhác 
không tha thiết trong công việc. 

- Vijambhikà: Sự vặn mình qua lại, sự ngáp, 
sự buôn ngủ. 

- Bhattasammado: Sự say vật thực, bởi vi ăn 
no quá nên buôn ngủ. 

- Cetaso ca lImattam: Sw lười biéng cua tám, 
Sự biếng nhác của tám, ... 

Các pháp này hợp với bát- thiện-tâm cần tác- 
động, đó là 4 tham-tám cán tác-động và 1 sân- 
tâm cán tác-dóng, nén phát sinh tâm dé duói 
quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm nơi dói-twong làm 
nhán-duyén phát sinh Puón-chán - buón-ngü 
chuóng-ngai. 


4- Uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tám - 
hói-hán chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh do 
nhán nào? 

Pháp uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tám - 
hói-hán chướng-ngại này là phiên-não làm tâm 
với tâm-sở đồng sinh không an tịnh, làm nhân 
sinh phóng-tám - hói-hán chưởng-ngại. 
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Uddhaccakukkuccanivarana đó là uddhacca- 
cetasika và kukkuccacetasika. 


- Uddhaccacetasika: Phóng-tám tám-só dóng 
sinh với 12 bát-thién-tám, phóng tám chưa hết 
chuyén này lién sang chuyén khác, làm cho tám 
bát an, khóng tru trong dói-twong nào nhát dinh. 

- Kukkuccacetasika: Hói-hán tám-só dóng 
sinh với 2 sán-tám là bát-thién-tám hói-hán 
khóng tao các dai-thién-nghiép mà tao các ác- 
nghiép, làm cho tám bát an, khóng tru trong dói- 
tuong ndo nhát dinh. 

- Cetaso avüpasamo: Khóng an tinh cua tám 
là tính chát của 2 tám-só uddhaccacetasika và 
kukkuccacetasika nén dóng sinh vói bát-thién-tám 
làm cho tám không an tinh (avipasamo), nên phát 
sinh tâm dé duói quên minh, có ayonisomanasi- 
kara: su biét trong tám do si-tám biét sai làm noi 
dói-twong làm nhân-duyên phát sinh phóng-tám - 
hói-hán chướng-ngại. 


$- Vicikicchanivarana: Hoqi-nghi chướng- 
ngai chua sinh thi phát sinh do nhán nào? 


Vicikicchanivarana:  Hoài-nghi chướng-ngại 
này là phién-náo làm cho bắt-thiện-tâm với tâm- 
sở hoài nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hoài nghi nơi nghiệp 
và quả của nghiệp, nên phát sinh tâm dễ duôi 
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quên minh, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biệt sai lâm noi dói-tuong làm 
nhân-duyên phát sinh Aoài-nghi chướng-ngại. 


Diệt tận được pháp-chướng-ngại 


* Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 
mót-chi giảng giải được tóm lược nhu sau: 


Giảng giải câu: 
"Pháp-chwóng-ngai chưa sinh thì không phát 
sinh, pháp-chwóng-ngai đã sinh thi bị diệt. " 


1- Kamacchandanivarana: Tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, tham-dục 
chướng-ngại đã sinh thi bị diệt. 


1.1- Kamacchandanivarana: Tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh do nhân nào? 


- Kamacchandanivarana: Tham-duc chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- Asubhanimitta: Dói-tuong sác-pháp, danh- 
pháp tam-giói déu là bát-tinh. 

- Yonisomanasikàüra: Sw hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vồ-ngã, trang- 
thái bát-tinh, nên tham-duc chướng-ngại không 
phát sinh. 
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Ngoài ra, tham-duc chướng-ngại chưa sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giả thực-hành đầy đủ nghiêm túc 14 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, t)-khưu; hoặc dang có 
găng tinh-tán theo hoc pháp-hoc Phát-giáo; 
hoặc dang thuc-hành nghiêm chỉnh 13 pháp- 
hạnh dhutanga (pháp-hanh táy trừ phién- -πᾶο) 
goi là pháp-hanh dáu- dà, là pháp-hanh biét tri 
túc; hoác dang tinh-tán thực-hành pháp-hành 
thién-dinh; hoặc đang tinh-tán thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, v.v..., thì tham-duc chưởng-ngại 
bi ché ngu, nén khóng có co hói phát sinh. 


1.2- KamacchandaniNarana: Tham-duc chướng- 
ngại đã sinh thi bị diệt nhu thé nào? 


- Kamacchandanivarana: Tham-duc chướng- 
ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả có trí-tuệ diệt 
tham-dục chướng-ngại băng 5 cách như sau: 

1- Tadangappahana: Diệt từng thời tham-duc 
chướng-ngại do năng lực của pháp-hành thién- 
tué. Hành-già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dàn dén phát sinh trí-tuệ- thién-tué thấy rõ, biết 
τὸ thát-tánh của sác- -pháp, danh-pháp là pháp- 
vó-ngà (anatta), tiép theo trí-tué- thiên- tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới; trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 4 
trạng-thái là trạng-thái vô-thường, trang-thái 
khổ, trang-thái vó-ngà, trang-thái bát-tinh của 
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sác-pháp, danh-pháp tam-giới, nên diét từng thời 
tham-dục chướng-ngại. 

2- Vikkhambhanappahäna: Diệt bằng cách 
chế ngự tham-dục chướng-ngại do năng lực của 
pháp-hành thién-dinh. Hành-giả thuộc về hang 
người tam-nhàn (tihetukapuggala) thuc-hành 
pháp-hành thién-dinh có khá nàng dàn dén 
chứng đắc dé-nhát-thién sắc-giới thién-tám, nên 
diệt bằng cách chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại trong đó có tham-duc chướng-ngại. 


3- Samucchedappahana: Diệt tận được tham- 
dục chướng-ngại do năng lực cua pháp-hành 
thién-tué. Hành-giả thuộc vé hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hanh ba-la-mát và 5 pháp-chu (tín- 
pháp-chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh- 
pháp-chü, tué-pháp-chü), kiép hién-tai hành-già 
là nguói có giói-hanh trong sach thuc-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hán Thánh-đạo- 
tám có khả năng diệt tận được tham-duc chướng- 
ngại không còn dư sót, không còn sinh nữa. 


4- Patipassaddhippahàna: Diệt bằng cách 
an-tinh tham-duc chướng-ngại do năng lực cua 
4-ra-hán Thánh-quá-tué. Hành-giả chứng đặc 
đến A-ra-hán Thánh-dao-tám liền tiếp theo sau 
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chứng đắc A-ra-hán Thánh-quá-tám không có 
thời gian ngăn cách trong cùng A-ra-hán Thánh- 
đạo ló-trinh-tám (Arahattamaggavithivitta). 
A-ra-hán Thánh-quá-tué của A-ra-hán Thánh- 
quá-tám có khả năng diệt bằng cách an-tinh 
tham-duc chướng-ngại không còn sinh nữa. 


5- Nissaranappahüna: Diệt bằng cách giải- 
thoát ra khỏi vòng sinh tử luán-hói do dói-twong 
Niét-bàn. Hành-giả thực-hành pháp-hành thién- 
tué dàn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quá-tám có đồi-tượng Niét-bàn siéu-tam- 
giới. Vi vậy, 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm 
và Niét-bàn siéu-tam-giói gọi là samucchedap- 
pahana, patipassaddhippahàna, nissaranappahàna 
thuóc vé 9 pháp siéu-tam-giói (lokuttaradhamma). 


* Ví du: Tích Ngài Trưởng-lão Tissabhüti ” 
duoc tóm luoc nhu sau: 


Ngài Trưởng-lão Tissabhüti đang theo hoc vé 
phân các diéu-giói trong ngôi chùa gần xóm nhà. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão đi vào xóm nhà 
khất thực, nhìn thấy người nữ, Ngài phát sinh 
tâm tham-dục nơi người nữ ấy. Khi ấy, Ngài suy 
xét rằng: 


: Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 


Diệt Tận Được Pháp-Chuóng-Ngai 99 


“Tham duc này phát sinh tàng truóng trong 
tám sẽ dat dán ta sa doa trong 4 cối ác-giới. ” 

, Sau khi suy xét như vậy, Ngài Trưởng-lão trở 
vê, đên hầu dành lé ngài Dai-Truóng-lào là vi 
Tón-su, rói ngói mót noi hop 1ë, bach vói Ngài 
Dai-Truóng-lào răng: 

- Kinh bach Ngài T. rưởng-lão, bệnh tham-dục 
đã phát sinh lên đôi với con rồi, con không có 
khả năng chữa trị được, nên con đến kính xin 
Tón-sw có tám-bi té độ truyền dạy con phương 
pháp chữa trị bệnh tham-dục này. 

Nghe đệ-tử bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
biệt răng: "Nguoi đệ-tứ này có bản tính tham", 
nên Ngài Trưởng-lão truyén dạy răng: 

- Này ty-khwu! Con nén thực-hành dé-muc 
thién-dinh bát-tinh (asubhakannatthana) thì con 
có thé diệt được bệnh tham-duc này. 

Sau khi nghe vị Tôn-sư truyền dạy đê-mục 
thién-dinh bât-tịnh, vi ty-khuu cung-kính dành lé 
Ngài Truóng-lào Tôn-sư, rói dành lê lân thú nhi, 
lân thứ ba nhu vậy. 

Nhìn {πᾶν người đệ-tử cung-kính dành lễ hon 
thường ngày, Ngài Truóng-lào truyền hỏi răng: 

- Này ty-khuu! Sao hôm nay con to vé cung- 
kính tháy đặc biệt hơn thường ngày như váy? 


- Kính bạch Tôn-sư, nếu con thực-hành dé-muc 
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thiên-định bắt-tịnh mà Tôn-sư đã truyền dạy, rồi 
dán đến diệt được bệnh tham-dục nay thì đó là 
diéu tốt lành đối với con. Nếu không diệt được 
bệnh tham-dục này thì sự đảnh lễ lần nay đó là 
lần cuối cùng của con đối với Tôn-sư. 


Nghe người đệ-tử bạch như vậy, ngài 
Truóng-l&o Tôn-sư khuyên day an ủi rằng: 

- Này ty-khwu! Con nén có đựức-tin trong sạch 
noi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Dwuc-Pháp-bao, 
Đức-Tăng-báo, có giới-hạnh trong sạch làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ, con có găng tinh-tán 
thực-hành đê-mục thién-dinh bắt-tịnh này dẫn 
đến chứng ddc đệ-nhất-thiền sắc-giới thiên- 
tâm, chế ngự được 5 pháp-chuóng-ngai trong 
đó có tham-duc chướng-ngại; rôi con sử dung 
dé-nhát-thién sác-giói thién-tám làm nén tảng, 
làm dói-twong thién-tué, con có găng tinh-tán 
thực-hành pháp-hành thién-tué dán đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc theo tuân 
tự 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tán được mọi tham-ái, chắc chán diệt tán được 
tham-duc, và tất cá moi phiên-não không còn dw 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Sau khi lắng nghe lời khuyên dạy rõ ràng của 
vị Tôn-sư như vậy, vị ty-khuu phát sinh đại-thiện 
tâm vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ vị Tôn-sư rồi xin 
phép từ giã, đi đến ngồi dưới cội cây. 
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VỊ ty-khưu hành-giả thuộc hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô só kiếp quá-khứ 
và 5 pháp-chủ (indriya) là tín-pháp-chü, tán- 
pháp-chủ, niém-pháp-chu, dinh-pháp-chu, tué- 
pháp-chủ; có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo; có 
giói-hanh trong sach làm nën tảng, làm noi 
nương nhờ, có gắng tinh-tán thực-hành dé-muc 
thiên định bát-tinh; có yonisomanasikara: sự 
hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng theo 4 
trang-thái của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã, trạng-thái bát-tinh đúng nhu vi Tón-su 
truyền dạy; dẫn đến chứng đắc đệ-nhất-thiền 
săc-giới thién-tám, chế ngự được 5 pháp-chuóng- 
ngại (nivarana), ròi SỬ dụng dê- nhát- thiên sắc- 
giới thién-tám làm nén tảng, làm đối-tượng 
thién-tué, tiép tuc có găng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diét tàn duoc moi 
tham-ái, chác chán có tham-duc, và tát cà moi 
phién-nào khóng cón du sót, tró thành bác Thánh 
A-ra-hán cao thuong. 

Nhu vậy, ty-khuu theo hoc pháp-hoc Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo ngăn được phiền-não 
tham-dục, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
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dẫn đến diệt tận được tham-dục chuóng-ngai 
băng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 


* Vị ty-khuu thọ-trì các pháp-hanh đầu-đà 
(pháp-hạnh diệt trừ phiền-não, pháp-hạnh biết tri 
túc) nên phiền-não không có cơ hội sinh, do chế 
ngự được phién-nào, dẫn đến diệt tận được tham- 
dục chướng-ngại bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bát-tinh. Ví dụ: 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahäsiva duoc tóm 
lược như sau: 

Ngài Trwóng-láo Mahasiva trú tai Tissa- 
mahãvihãra gần xóm nhà lớn, hằng ngày day 
Tam-tang Pali (Tipitakapali) và các bộ Chú-giải 
Pali (Atthakathapali) cho 16 nhóm lón góm có 
60.000 vị ty-khuu, tất cả các ty-khuu đều thực- 
hành theo lời dạy dỗ của Ngài Trưởng-lão, nên 
đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Trong nhóm 
chư tỳ-khưu ấy có một vị tỳ-khưu, sau khi chứng 
đắc trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với các 
phép-thàn-thóng, nên phát sinh tâm hoan-hy suy 
xét ráng: 


! Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 
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“Pháp vị an-lạc tịch tịnh Niét-bàn nay đối với 
vị Tôn-sư cua ta như thé nào?" 

Vị tỳ-khưu ấy thấy rõ, biết rõ vị Tôn-sư vẫn 
còn là hạng phàm-nhân. 

Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, vị tỳ-khưu 
nghĩ răng: 

"Ta sẽ làm cho vị Tón-sw cua ta phát sinh 
động tâm băng cách này. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, vị tỳ-khưu â ấy bay lên 
hư không đáp xuống chỗ ở của vị Tôn-sư, đi vào 
đảnh lễ vị Tôn-sư rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 


Khi Ấy, Ngài Trưởng-lão truyền hỏi vị tỳ- 
khưu ây răng: 

- Này Pindapatika! Sao con đến thăm tháy lúc 
sáng sớm vậy? 

Vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kính bạch T hây, con đến đây với hy vọng 
kính xin Tháy cho con một cơ hội, con sẽ học hỏi 
pháp. Bạch Tháy. 

Nghe người đệ-tử bach như vậy, Ngài Trưởng- 
lão liền truyền bảo ràng: 

- Này Pindapatika! Thầy bán dạy nhiễu vị ty- 
khưu khác. Con không có cơ hội nào đâu! 

VỊ tỳ-khưu bach xin vi Tôn-sư cơ hội thời 
gian ban ngày, cho đên thời gian ban đêm trước 
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khi đi ngủ, vị Tôn-sư đều bận cả, không có thời 
gian nào rảnh để dạy nên vị tỳ-khưu ấy bạch với 
vị Tôn-sư răng: 

- Kinh bạch Thây, néu tháy bán suót ngày đêm 
không có thời gian rảnh rôi như vậy, thì Ti hây có 
cơ hội cho tử thần (sự chết) thé nào được? 


Nghe người đệ-tử bạch hỏi như vậy, khi áy, 
Ngài Truóng-lào nghi ràng: 

“Thật ra, vi ty-khuu dé-tir áy khóng phái dén 
dé hoc pháp với ta, mà sự-thật vi ty-khuu dé-tu 
ἂν dên dé giúp ta phát sinh động tám (samvega). 

Vi ty-khuu đệ-tử bach với vị Tôn-sư rằng: 

- Kính bach Ti Πᾶν, kính xin T. háy thóng cám 
tha lôi cho con. Rôi cung-kính dành lé νι Tón-su, 
xin phép từ già, bay lên hư không trở vé chó ở. 

Thật vậy, sau khi vi ty-khuu đệ-tử di rồi, Ngài 
Trưởng- -lão Mahasiva phát sinh động tâm. Ngài 
từ giã nhóm ty-khuu đệ-tử, nguyện thọ-trì các 
pháp-hạnh dhutanga (đầu-đà), rồi mặc y mang 
bát đi đến chỗ ở nơi sườn núi, quét dọn sạch së, 
dung chiéc giường năm lên, rói phát nguyện răng: 

“Tôi chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thi 
không đặt lưng năm trên giường. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Ngài Trưởng-lão 
chỉ có sử dụng 3 oai-nghi là oai-nghi di, oai- 
nghi đứng, oai-nghi ngồi mà thôi. Ngài Truóng- 
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lão di kinh hành, có găng tinh-tân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ với hy vọng răng: 

“Ta sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niét-bàn trong ngày hôm nay. ” 


Ngài Trưởng-lão dù cố gắng tinh-tán thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ từ ngày này sang ngày 
khác vẫn chưa chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán. Suốt 3 tháng hạ, đến ngày đại lé Pavaranä, 
Ngài Trưởng-lão vẫn còn là hang phàm-nhân. 


Ngài Trưởng-lão kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với các pháp-hạnh dhutahga 
(dàu-dà) không hé thoái chí nản lòng, kéo dài 
suót 30 nám róng rà. 


Một hôm, đến ngày đại lé Pavaranà, Ngài 
Trưởng-lão nhìn lên bầu trời thấy vàng trăng 
trong sáng, Ngài Trưởng-lão nghĩ răng: 

“Vâng trăng trong sáng trên báu trời, còn 
giới-hạnh của ta có trong sạch hay không? 

Ngài Trưởng-lão suy xét về giới-hạnh của 
mình, biết rõ giới-hạnh của mình vẫn trong sạch, 
nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 
đại-thiện-tâm trong sạch tự nhiên (không có 
phiền-não nương nhờ), đồng thời đã bó sung đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Khi ấy, Ngài Trưởng- 
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lão tiếp tục thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ liền 
dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-dao, 4 Thánh- -quả, 
Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, moi phién- 
não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán cùng với fứ-tuệ phán-tích, Ngài Trưởng- 
lão Mahàsiva làm dai lễ Ῥαναταπᾶ gọi là 
parisuddhi pavarana. 


Nhu vậy, ty-khuu hành-giá thuc-hành pháp- 
hanh dhutanga (đầu-đà) ché ngu duoc phiền-não 
không có cơ hội sinh, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 


* Ty-khuu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền 
định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện 
tâm, thường nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
chế ngự được phiền-não không có cơ hội sinh, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, như Ngài Truóng-lào Mahãtissa. 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahátissa ” được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahatissa chứng đắc 8 bậc 
thiên (4 bậc thiên săc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm), và các phép-thân- 


: Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 
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thông (abhiñña) từ hạ thứ 8. Ngài Trưởng-lão 
thường hay nhập bậc thiền (hanasamapatti) 
huóng an-lac, do náng luc cüa các bác thién 
thiện-tâm ché ngu duoc phiền-não không có co 
hói phát sinh suót 60 ha, nhung Ngài Truóng-lào 
không biết minh vẫn còn là phàm-nhán. 


Ngài Trưởng-lão vốn có sự hiểu biết về Phật- 
giáo, thường dạy dỗ các đệ-tử về pháp-học Phật- 
giáo và pháp-hành Phật-giáo. 

Một hôm, nhóm ty-khuu tại ngôi chùa Tissa- 
mahãvihãra gần xóm nhà Mahagama, báo tin 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão Dhammadinna là 
bậc Thánh A-ra-hán có các phép-thàn-thóng tại 
bãi cát rằng: 

“Chúng con kính thinh Ngài Trưởng-lão 
thuyết pháp dạy dỗ chúng con. ” 


Được tin của nhóm tỳ-khưu tại ngôi chùa 
Tissamahavihara, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinna nghĩ rằng: 

“Nhân dịp này ta di đến hấu dành lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahátissa là vị Tón-sw truyền 
day pháp-hoc Phát-giáo và pháp-hành Phật-giáo 
cho ta." 

Ngài Truóng-láo Dhammadinna dén noi, sau 
đó cùng với nhóm tỳ-khưu đến hầu dành lễ Ngài 
Dai-Truóng-lào Mahãtissa, rồi ngồi một noi hợp 
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lẽ tại phòng lớn. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahatissa truyén hỏi Ngài Trưởng-lão Dham- 
madinna răng: 

- Này Dhammadinna! Con đến từ bao giờ? 

- Kính bạch Tháy, con được tin nhóm £)-khưu 
huynh đệ mời, nên con cùng với huynh đệ dén 
háu danh lê Tháy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy chánh-pháp 
cho các đệ-tử. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch 
hỏi Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài đã 
chưng đặc các chánh-pháp ἂν khi nào? Bạch 
Ngài. 

- Này Dhammadinna! Khoảng 60 năm rồi. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài hóa 
ra một cái hó sen được không? 

- Này Dhammadinna! Điêu này không khó. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một hồ sen 
lớn ngay trước mặt. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một bụi sen lớn trong hồ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một bụi sen 
lớn trong hô. 


Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một đóa sen lớn trong bui sen ây. 


Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một đóa sen 
lớn trong bụi sen ây. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một cô gái trẻ dep 16 tuói trong đóa sen 
lớn åy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một cô gái 
trẻ đẹp 16 tuôi trong đóa sen lớn ây. 

Tiếp theo Ngài Trưởng-lão Dhammadinna 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hướng tâm nhìn cô gải trẻ đẹp áy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng tâm nhìn cô gái 
trẻ đẹp mà mình hóa ra ây, thì tâm tham-dục 
phát sinh. Lúc này Ngài mới biệt mình còn là 
phàm-nhán, nên ngôi cháp hai tay trước Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinna là đệ-tử của mình, rôi 
thưa răng: 

- Thưa bậc thiện-trí, xin bậc thién-trí là nơi 
nương nhờ của tôi. 
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Nghe Ngài Dai Truóng-lào Mahatissa là vị Tôn- 
sư của mình thưa như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinna bạch rằng: 

- Kinh bạch Thầy, con đến hầu dánh lễ Tháy 
hôm nay vì sự lợi ích này đổi với Thầy. 

Kính bach T, háy, xin Ti háy thuc-hành dé-muc 
thién-dinh bát-tinh (asubha) áy. 


Ngài Trưởng-lão Dhammadinna dành lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahàtissa, rồi xin phép di ra 
ngoài để Ngài Đại- Trưởng-lão có thời gian. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Dhammadinna rời 
khói phòng lớn, Ngài Dai-Truóng-lào thực-hành 
pháp-hành thién-dinh, rồi tiếp theo pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chung đắc tuân tự 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, moi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tú-tuệ phán-tích ngay khi ây. 

Như vậy, ty-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, thường nhập bậc thiền (jhãna- 
samãpatti) hưởng an-lạc, ché ngự được phién- 
não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 
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* Tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng chỗ ở, 
xây dựng chùa, trường học, ... phiền-não không 
có cơ hội sinh, tỳ-khưu ấy ché ngu được phién- 
não do đang lo công việc xây dựng. Sau khi công 
việc xong rồi, tỳ-khưu ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc Thánh A- 
ra-hán, như trường-hợp Ngài Trưởng-lão Tissa tại 
núi Cittala như sau: 


Tích Ngài Trưởng-lão Tissa  xuát gia trở 
thành tỳ-khưu được 8 hạ (năm), phát sinh tâm 
muốn hoàn tục trở về lại gia đình. 

Một hôm, vị tỳ-khưu â áy giát y sach sé di dén 
hàu dành lé vi Thầy tế- độ, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ. Vị Thầy tế-độ truyền hỏi vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này Tissa! Con có vẻ không hài lòng thực- 
hành pham-hanh ty-khwu phải không? 

Vi ty-khuu ấy bạch với vi Thày tế-độ rằng: 

- Kính bạch Thây, dạ phải, con muốn hoàn 
tục trở về lại gia đình. Bach Tháy. 

Vị Thầy tế-độ xem xét vị tỳ-khưu có đầy đủ 
nhân-duyên sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nên truyền bảo bằng lời khán khoản rằng: 

- Này Tissa! T. háy dà già, con cüng vói các 
huynh dé hay có gáng xáy dung mót cái cóc làm 
chó ó cho Tháy có duoc khóng? 


' Ang. Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 
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Vị tỳ-khưu này có tính rất sốt sáng vói cóng 
viéc chung, nén khi nghe vi Thày té-dó truyền 
bảo như vậy liền vâng lời ngay, rôi bạch răng: 

- Kính bạch T. háy, chúng con së có gang xáy 
dung mót cái cóc dé làm chó ὁ cho Tháy. 

Vị Thày (6-46 truyền day các tỳ-khưu rằng: 

- Này các con! Khi dang làm cóng viéc xáy 
dung, các con nén có trí nhó trí-tué biét minh 
trong mói cóng viéc. Néu khi có co hói thi các 
con không nén sao lãng thực-hành pháp-hành 
thién-tué. 

Chu ty-khuu váng lói giáo huán cüa vi Thày 
té-dó, rồi cùng nhau di tìm chó thích hợp dé xây 
dung cóc làm chó ó dáng dén Thày. 

Váng lói truyén day cüa Thầy tế-độ, vi ty- 
khưu ây đứng ra điều hành công việc xây dựng 
cái cóc làm chỗ ở cho Thây tế-độ, vị tỳ-khưu ấy 
biết điều hành công việc theo khả năng thích 
hợp của mỗi vị tỳ-khưu nên công việc xây dựng 
được thuận lợi. Vị tỳ-khưu ấy thường nhắc nhở 
mình và các ty-khưu pháp hữu ghi nhớ lời giáo 
huấn của Thày tế-độ: “Chúng ta nén có trí nhớ 
trí-tué biết minh trong mỗi công việc. Nếu khi có 
cơ hội thì chúng ta không nên sao lãng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. ” 

Qua thời gian, công việc xây dựng cái cốc 
làm chỗ ở của Thây té-dó được hoàn thành, bên 


Diệt Tận Được Pháp-Chuóng-Ngai 113 


trong cốc có đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có 
đường đi kinh hành. 

Sau khi cái cốc được hoàn thành xong, vị tỳ- 
khưu ấy đến hầu dành lễ vị Thầy tế-độ, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 

- Kinh bạch Thây, chúng con đã xây dung cái 
cốc tại nơi yên tịnh xong rồi, chúng con kính 
thinh Thây đến ở nơi cốc mới ấy. 


Nghe vị tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng- 
lão truyền dạy rằng: 


- Này Tissa thân thương! Con đã lo diéu hành 
công việc xáy dựng cái cốc vất vả qua thời gian 
nhiều ngày. Hôm nay, con nên đến ở cái cốc ấy, 
con có găng tinh-tán thực-hành pháp-hành 
thién-tué trong đêm nay. Nghe con! 


Nghe vị Thầy tế-độ truyền bảo như vậy, vị tỳ- 
khưu ây ngoan ngoãn vâng lời, đến ở cái cốc yên 
tịnh ấy. Vi ty-khuu ngồi nhớ lại công việc bát 
đầu xây dựng cái cốc làm chỗ ở cho vị Thày tế- 
độ đến nay đã hoàn thiện, có đầy đủ tiện nghi 
cần thiết, nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, moi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thuong. 
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Cho nên, vị tỳ-khưu ây không còn muôn hoàn 
tục trở vê gia đình nữa. 


Như vậy, ty-khuu đang lo công việc xây dung, 
phiền-não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


2- Byapadanmarana:  Sán-hán chướng-ngại 
chua sinh thi khóng phát sinh, sán-hán chuóng- 
ngai dà sinh thi bi diét. 


2.1- Byapadanivarana: Sán-hán chướng-ngại 
chua sinh thi khóng phát sinh do nhán nào? 


Byapadanivarana: Sán-hán chuóng-ngai chua 
sinh thi không phát sinh do 2 nhân: 

- Mettàcetovimutta: Tám-từ rải kháp moi 
chüng-sinh thoát khói phién-náo sân. 

- Yonisomanasikàra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng, theo 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã, 
trang-thái bát-tinh, nên sân-hận chướng-ngại 
không phát sinh. 


Ngoài ra, sán-hận chướng-ngại chưa sinh thì 
không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu hành- 
giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp-hành (vatta) 
của sa-di, ty-khitu; hoặc dang có găng tinh-tán 
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theo học pháp-hoc Phật-giáo; hoặc đang thuc- 
hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hạnh dhutanga 
(pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) goi là pháp-hanh 
dáu- dà, là pháp-hanh biét tri túc; hoác dang 
tinh-tán thực-hành pháp-hành thién-dinh; hoặc 
dang tinh-tán thực-hành pháp-hành thién-tué, 
v.v..., thì sán-hán chuóng-ngai bi ché ngu, nàn 
khóng có co hói phát sinh. 


2.2- Byapadanivarapna: Sán-hán chuóng-ngai 
dà sinh thi bi diét nhw thé nào? 


- Byapadanivarana: Sán-hán chướng-ngại dà 
sinh thi ty-khuu hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-tué dàn dén phát sinh trí-tué- thién- tué tam- 
giới thây rõ, biết τὸ thát-tánh của sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giói; nên diệt từng thời (tadangappahana) 
được sán-hán chướng-ngại, dàn đến phát sinh 
trí-tué-thién-tué siêu- tam-giói, chứng ngộ chán- 
lý tứ Thánh-dé, chúng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn cho đến chứng 
đặc Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được sán-hán chướng-ngại không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 
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* Ví dụ: Tích ông bà-la-món Akkosaka trong 
bài kinh Akkosakasutta ™ được tóm lược như sau: 


Một thuở no, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi hay tin 
người anh là Bhãradvãja đã xuất gia trở thành 
tỳ-khưu noi Đức-Phật, ông bà-la-món Akkosaka 
là em của ông bà-la-món Bharadvaja nói giận, 
khó tâm. Ông đến gặp Đức-Phật chửi rủa, măng 
nhiếc, hăm dọa bằng những lời thô tục, không 
phải lời của bậc thiện-trí. 

Ông bà-la-món Akkosaka tạo khẩu ác-nghiệp 
băng lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hăm 
dọa Đức-Phật. 


Nghe ông bà-la-món Akkosaka nói nhu vậy, 
Đức-Phật bèn hỏi ông bà-la-môn rằng: 

- Này bà-la-môn Akkosaka! Ông nghĩ thé nào 
về điều này, những bạn bè thân hữu, các quan 
lại hoặc thân quyền là những người khách quy 
có khi nào họ đến nhà của ông không? 


- Thưa sa-môn Gotama, những ban bè thân 
hữu, các quan lại hoặc thân quyên là những 
người khách quy, có khi họ dén nhà của tôi. 


Đức-Phật hỏi tiếp rằng: 


! Samyuttanikàya, Sagathavagga, kinh Akkosakasutta. 
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- Này bà-la-môn! Ông có sửa soạn các món 
ăn, thức uống để tiếp đãi những người khách 
quỷ là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thán 
quyền của ông hay không? 

- Thưa Sa món Gotama, tôi có sửa soạn các 
món ăn, thức uống để tiếp đãi những khách quy 
là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyền của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Nếu những người 
khách quý ấy là bạn bè thân hữu, các quan lại 
hoặc thán quyén khóng düng thi các món dán, 
thức uống ἂν thuộc về của αἱ vậy? 


- Thưa Sa môn Gotama, nếu những người 
khách quy là bạn bè thán hữu, các quan lại hoặc 
thân quyến không dùng thì các món ăn, thức 
uống ấy thuộc vé lại của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Cũng tương tự nhu váy, 
ông chửi rủa, măng nhiếc, hăm dọa Như-Lai mà 
Nhu-Lai không chửi rúa, măng nhiếc, hăm dọa 
trả lại ông; ông giận Nhw-Lai mà Như-Lai 
không giận trả lại ông; ông có tâm chọc tức 
Như-Lai mà Như-Lai không chọc tức trả lại ông. 
Như-Lai hoàn toàn không nhận lời nào (lời chửi 
măng, v.v...) của ông cả. 

- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ấy 
(lời chửi rúa mắng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc vé 
một mình ông mà thói. 
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- Nay ông bà-la-món! Người nào chửi rua 
măng nhiếc trả lại người đã chửi rủa mắng 
nhiếc mình; người nào nồi giận trả lại người đã 
nổi giận mình; người nào có tâm chọc tức trả lại 
người đã chọc tức mình, v.v... Như-Lai gọi 
người ấy là người cùng chung hưởng với nhau, 
còn Như-Lai không cùng chung hưởng với Ông, 
không cùng ăn thua với Ông. 


- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ấy 
(lời chửi rua mang nhiéc, v.v...) chỉ thuộc vé 
một mình ông mà thôi. 

Đức-Phật thuyết day bài kệ rằng: 

- Này ông bà-la-món! 

Người nào đã diệt tận được sán-tâm, không 
còn nóng giận nữa, sóng an nhiên tự lại, giải 
thoát khói khó tám, do chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé, chứng dac 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, diệt tận được moi phiên-não. 

Tám sán hận từ đâu mà phát sinh lén được? 


Người nào hay nói gián, trả thù ké gián minh, 
người ἂν là người thấp hèn hơn kẻ giận mình 
gáp bội. 

Người nào không giận trả đĩa lại kẻ dà giận 
mình, người ấy được gọi là người toàn thắng mà 
người thường khó thắng. 
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Người nào biết ai gián, có chánh-niém giữ 
mình, dập tắt mọi phiên-não, người ấy gọi là 
người thực-hành pháp nhẫn-nại, biết giữ gin 
sự lợi ích cho minh và cho người, cả hai bên đêu 
có lợi. 

Người thực-hành pháp nhẫn-nại biết giữ gìn 
lợi ích cho mình lân người, nhưng mà những 
người không có trí-tué, không hiểu biết ró thiện- 
pháp, hiểu lâm cho người ấy là “một hạng 
người khở dại. ” 

Khi Đức-Phật thuyết dạy xong, ông bà-la- 
môn Akkosaka thành kính bạch rằng: 

- Kính bach Dwc-Phát Gotama, lời dạy cua 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bach Dwc-Phát Gotama, lời dạy cua 
Ngài rõ ràng quả! 

Sau khi tán dương, ca tụng Đức-Phật Gotama, 
ông bà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong 
sach nơi 7am-bảo, kính xin quy y nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nơi Dwc-Pháp-báo, nơi Đức- 
Tăng-bảo và kính xin Đức-Phật cho phép ông 
xuất gia trở thành tỳ-khưu noi Đức-Phậi. 

Đức-Phật cho phép ông bà-la-món Akkosaka 
xuất gia trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện, Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ tỳ-khưu Akkosaka. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, ty-khuu 
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Akkosaka hoan hỷ sống một mình nơi thanh 
vắng, không dé duói, thực-hành pháp-hành thién- 
tué dàn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, 
chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


3- Thinamiddhanivarana: Buôn-chán - buón- 
ngủ chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh; 
buón-chán - buôn-ngủ chướng-ngại đã sinh thì 
bị diệt. 


3.1- Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buón- 
ngu chuóng-ngai chua sinh thi khóng phát sinh 
do nhán nào? 


Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh do 2 
nhân: 

- Sự bát dáu tinh-tán, tinh-tán nhiéu thoát ra 
khói sự lười biếng, tinh-tán không ngừng trong 
thién-pháp. 

- Yonisomanasikàra: Sự hiểu biết trong tám 
với trí-tué biết đúng theo 4 trang-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giói là trang-thái vó- 
thường, trạng-thái khó, trang-thái vó-ngà, trang- 
thái bát-tinh, nên buón-chán - buồn-ngủ chuóng- 
ngai khóng phát sinh. 
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Ngoài ra, buón-chán - buôn-ngủ chuóng-ngai 
chua sinh thì không phát sinh do năng lực của ty- 
khưu hành-giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, t)-khưu; hoặc dang có 
găng tinh-tán theo học pháp-học Phật-giáo; hoặc 
dang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hanh 
dhutanga (pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) gọi là 
pháp-hanh dáu- đà, là pháp-hanh biết tri túc; hoặc 
dang tinh-tán thực-hành pháp-hành thién-dinh; 
hoặc dang tinh-tán thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, v.v..., thi buón-chán - buôn-ngủ chwóng- 
ngại bi ché ngu, nén khóng có co hói phát sinh. 


3.2- Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buón- 
ngu chuóng-ngai dá sinh thi bi diét nhu thé nào? 


- Thinamiddhanivarana: Buón-chán - buón- 
ngu chướng-ngại dà sinh thì ty-khuu hành-giả 
thuc-hành pháp-hành thién-tué dàn đến phát 
sinh trí-tué-thién-tué tam-giói thấy τὸ, biết τὸ 
thật-tánh của sác-pháp, danh-pháp tam-giói, 
thấy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diét của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giói, tháy rõ, biết τὸ 3 trạng-thái 
chung: trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; nên diệt từng thời (tadangappahàna) được 
buón-chán - buón- -ngú chuóng-ngai, dàn dén 
phát sinh frí-tué-thién-tué siêu- tam-giói, chúng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé, chứng đắc theo tuần tự 
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từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, 
Niét-bàn cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được buón-chán - 
buón-ngü chướng-ngại không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán. 


* Trường hợp hành-giả đã chịu đựng vất vả 
nhiều nên thân thé mệt mỏi, dé phát sinh buôn- 
chán - buôn-ngủ chưởng-ngại, làm trở ngại 
hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh νὰ 
pháp-hành thién-tué, như trường hợp Ngài Đại- 
Trưởng lão Mahàmoggallana trong bài kinh 
Pacaläyamänasuita ” được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ Düc-Thé-Tón ngự tại khu rừng 
Bhesakala nơi phóng sinh nai, gân thành phó 
Susumaragira vùng Bhagga. Khi &y, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahàmoggallàna ngồi buồn ngủ tại 
làng Kallavälatutta vùng Μᾶραάμα. Đức-Thế- 
Tôn bằng thiên-nhãn-thông nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna ngồi buôn ngủ tại 
làng Kallavalaputta vùng Magadha. Vì vậy, 
Đức-Phật biến mát tü khu rừng Bhesakala nơi 
phóng sinh nai, gần thành phó Susumãragira 
vùng Bhagga, rồi hiện đến đứng trước mặt Ngài 
Dai-Truóng-lào Mahàamoggallana đang ngôi 
buồn ngủ tại làng Kallavalaputta vùng Mãgadha, 


' Ang. Sattakanipäta, Abyakatavagga, Pacalayamanasutta. 
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ví như người khoẻ mạnh duỗi cánh tay ra, co 
cánh tay vào, hoặc co cánh tay vào, duỗi cánh 
tay ra Vậy, rồi ngự ngồi trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana răng: 


- Này Moggallüna! Con buôn ngủ phải không? 
- Này Moggallana! Con buôn ngủ phải không? 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bạch 
với Düc-Thé-Tón rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con buôn ngủ. 
Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn thuyết dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahamoggallàna 7 pháp diệt tâm buôn ngủ: 

1- Này Moggallana! Như váy, néu con có tưởng 
thé nào, tám buón ngu dé nén, thi con khóng 
hướng tâm tưởng điều ấy, không tưởng nhiễu vé 
điều ἄν nữa. Con không hướng tám tưởng điều 
ấy, đó là pháp diệt được tâm buôn ngủ ấy. 


2- Này Moggallana! Nếu con chưa diét được 
tâm buôn ngủ, thì con nên suy xét đến các 
chánh-pháp mà con đã nghe, đã học thuộc lòng 
trong tâm. Con suy xét như vậy, đó là pháp diệt 
được tâm buôn ngủ. 

3- Này Moggallàna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thi con nén đọc ra lời các chánh- 
pháp mà con đã nghe, đã học một cách đây đủ. 
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Con đọc các pháp như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buôn ngủ. 

4- Này Moggallàna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên dua ngón tay ngoáy 2 
lỗ tai, lấy 2 tay xoa bóp toàn thân. Con thực-hành 
như vậy, đó là pháp diệt được tâm buôn ngủ. 


5- Này Moggallàna! Nếu con chưa diét được 
tâm buôn ngủ, thì con nên đứng dậy, lấy nước 
rửa mặt, rửa đôi mắt, quay nhìn các hướng, 
ngắng đâu nhìn lên hư không xem các ngồi sao. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diét được 
tâm buôn ngủ. 

6- Này Moggallàna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con hướng tâm tưởng đến ánh 
sáng, con nguyện trong tâm rằng: “Ban ngày có 
ánh sáng như thé nào, ban đêm cũng có ánh 
sáng như thế ấy; ban đêm có ánh sáng như thé 
nào, ban ngày cũng có ánh sáng như thế ấy”. 
Tám mở rộng, không có gì che phủ, làm cho tâm 
phát ra ánh sảng. Con thực-hành như vậy, đó là 
pháp diệt được tâm buôn ngủ. 

7- Này Moggallàna! Nếu con chưa diệt duoc 
tâm buôn ngủ, thì con nén phát nguyện di kinh 
hành, di tới trước, đi lui sau, tâm cần trọng giữ 
gin trong 6 môn, không hướng tâm bên ngoài. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diét được 
tâm buôn ngủ. 
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- Này Moggallüna! Nếu con chưa diét được 
tâm buôn ngủ, thì con nên năm nghiêng bên 
phải, chân phải duói thăng ra, chán trái co dáu 
gối lại một chút, có chánh-niém νὰ tri-tué-tinh- 
giác định giờ tinh dậy trước khi nằm ngủ. 

- Này Moggallana! Con không nên hưởng an- 
lạc trong giác ngủ lâu, mà cần phải vội vàng 
thức dậy. Con nên thực-hành như váy. 

- Này Moggallàna! Con nén thực-hành diéu 
này răng: "Ta có tám ngã-mạn thì không nén di 
vào trong gia dinh thí-chủ. " 

Nếu ty-kluru có tám ngá-man khi di vào trong 
gia dinh thí-chu, khi ho dang bán lo công việc, 
nén khóng biét dón tiếp vị tp-khuu ấy. Vi váy, vi 
ty-khuru ấy nghi rằng: “Hiện nay, có ai nói xấu 
ta điều gi, nên người trong gia dinh này không 
đón tiếp ta thân mật như trước. ” 

Vi ty-khuu ấy không được món gi nên cám 
thấy xấu hó; khi xáu hồ nén phát sinh phóng- 
tâm, không cán trong giữ gin thân, khẩu, y, nén 
tám khóng có dinh tám. 

- Này Moggallàna! Con nén thực-hành điều 
này ràng: "Ta khóng nén nói diéu nào làm nhán 
dán dén cuóc cái lón nhau. " 


Khi cái lón nhau, nén nói nhiéu, phát sinh 
phóng tám, khóng cán trong git gin thán, kháu, 
y, nén tám khóng có dinh tám. 
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- Này Moggallana! Như-lai không khen ngợi 
moi sự gân gũi, cũng không phải không khen 
nggi moi sự gân güi. Thát ra, Nhu-lai không 
khen ngợi sự gân gửi thân cận với người tai gia 
và bậc xuát-gia, Nhu-lai chỉ khen ngợi gân gửi 
chỗ ít có tiếng nhiều nguoi ón do, ít có tiếng 
động, thích hợp cho một người ở chỗ thanh vắng 
thực-hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ mà thôi. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
như vậy, ngài Dai-Truóng-lào Mahamoggallana 
bạch hỏi với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, với pháp-hành tóm 
tắt nhw thé nào, t)-khưu thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
dé, chung đắc tuân tự 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não, giải thoát khói 4 pháp ràng buộc 
hoàn toàn, đã thực-hành xong phạm-hạnh cao 
thượng, đã hoàn thành xong mọi phán-sw tw 
Thánh-dé trong Phật-giáo, trỏ thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng hơn tất cå chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
bạch hỏi như vậy, Düc-Thé-Tón truyền dạy rằng: 

- Này Moggallana! Ty-khwu trong Phát-giáo 
này láng nghe ráng: 
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“Sabbe dhammä nãlam abhinivesáya. " ” 


T)-khuu không nén chấp thủ do tà-kién, tham- 
ái nơi tát cả các pháp-hữu-vi. 

T)-khưu ấy có tri-tué-thién-tué thấy rõ, biết 
rõ tất cả các pháp-hitu-vi sinh rồi diệt déu có 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngd; có tri-tué-thién-tué tháy ró, biét ró sw 
sinh, sự diệt của các pháp-hữu-vi, thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái chung: trang-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trang-thái vô-ngã của các pháp-hitu-vi. 
Tri-tuệ-thiên-tuệ phân tích thấy rõ, biết rõ tất cả 
các pháp-hữu-vi, ví nhw cảm thọ trong một pháp 
nào là thọ lạc hoặc thọ khổ hoặc thọ không lạc 
không khó (thọ χά). 

T)-khưu ấy có tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ ấy thuộc vé danh-pháp vó-thuóng (anicca) 
với aniccanuppasst nghia là tri- tué- thién- tué 
thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ấy vó- στα 


- Trí-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ thọ ấy ly-duc 
(viraga) với viraganuppassi nghĩa là trí-tuệ- thién- 
tué thuong theo tháy ró, biét ró tho áy ly-duc. 


- Tri-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ thọ ấy diệt 
(nirodha) với nirodhanuppassi nghĩa là trí-tué- 
thiên-tuệ thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ấy diệt. 


' Tất cả các pháp-hữu-vi đó là ngũ-uân, 12 xứ, ... đều sinh rồi 
diệt, có trạng-thái vô-thường, trang-thái khô, trang-thái vô-ngã. 
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- Trí-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ thọ ấy dáng 
từ bó (patinissagga) với patinissagganuppassi 
nghia là trí-tué-thién-tué thuong theo tháy rë, 
biết rõ thọ ấy dáng từ bó; nén tp-khuu ấy không 
còn chấp thủ do tà-kiến và tham-di nào trong 
ngü-uán chấp thủ này nữa. Khi không còn chấp 
thủ nên không có tham-ái, khi không có tham-di 
nữa nén mọi phiên-não đêu bị diệt tận không 
con dự sót (kilesaparinibbana), không con tái- 
sinh kiếp sau nữa, đã hoàn thành phạm-hạnh 
cao thượng, moi phận-sự cua tw Thánh-dé dà 
duoc hoàn thành. 

- Này Moggallana! Vói pháp-hành nhw váy, 
tp-khuu thực-hành tóm tắt chứng ngô Niét-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não, giải thoát 
hoàn toàn khỏi 4 pháp ràng buộc, đã thực-hành 
xong phạm-hạnh cao thượng, đã hoàn thành mọi 
phán-sw trong Phật-giáo, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng hơn tất cå chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bach 
hỏi Đức-Phật vé pháp-hành tóm tắt dé thực-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận được mọi tham-ái. 

Ngài Dai-Truóng-lào Mahamoggallana vón là 
bậc Thánh Nháp-luu, vì thân thé mệt mỏi ngồi 
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buồn ngủ nên Đức-Phật hiện đến truyền dạy 
pháp-hành diệt tâm buồn ngủ. Ngài Đại-Trưởng- 
lão thuc-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
diệt bằng cách chế ngự được tâm buôn ngủ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng- 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc theo tuần tự 
từ Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai Ti hánh-quả, Niét- 
bàn; Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-quá, Niét- 
bàn; A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả, 
Niét-bàn; diét tàn duoc moi tham-ái, moi phién- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, cùng với fứ-tuệ phân-tích, chứng đắc 
lục-thông (chalabhiññä) xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về ngủ nghỉ 


Ngủ nghỉ là trạng-thái bình thường đối với tất 
cả mọi người nói riêng và mọi loài chúng-sinh 
khác trong cõi người. Mỗi khi người nào đang ngủ 
say có quá-tám thuộc về Aó-kiép-tám (bhavahga- 
citta) có 1 trong 3 dói-tuong kamma (nghiệp), 
kammanimitta (hiệntượng | cua nghiệp), 
gatinimitta (hién- lượng CỐi-giới tái-sinh) trong 
kiếp quá-khứ sinh rôi diệt liên tục không ngừng 
trong suốt khoảng thời gian ngủ say, không có 
ló-trinh-tám nào phát sinh, nên người dang ngủ 
say áy khóng hé biét các dói-tuong hién-tai nào, 
nghĩa là 6 món không tiếp nhận đối-tượng nào, 
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nên không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không xúc-giác, không biết suy nghĩ, thân 
thé hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho đến khi tỉnh giác, 
thi có /ó-trinh-tám phát sinh, người ấy mới biết 
đối-tượng hiện-tại tùy theo mỗi lộ-trình-tâm. 

Cho nên, sự ngủ nghỉ là trạng-thái nghỉ ngơi 
của thân đối với mọi người, mọi loài súc-sinh, 
thậm chí cả chư bác Thánh A-ra-hán nữa. 

Tuy nhiên, khi buồn-ngủ (middha) đi đôi với 
buón-chán (thina) goi là thinamiddha: buôn- 
chán - buôn-ngủ thuộc vé loại phiền-não phát 
sinh trong tâm đó là 2 loai tâm-sở là thina- 
cetasika: buôn-chán tâm-sở và middhacetasika: 
buôn-ngủ tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tám cán 
tác-động và 1 sán-tám cần tác-dóng thuộc về 
phiên-não buón-chán - buón-ngü chướng-ngại 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thién-dinh. Cho nên, đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-dinh cần phải diệt bằng cách 
chế ngự được (vikkhambhanappahana) phién- 
não buón-chán - buôn-ngủ chướng-ngại dé cho 
dé-nhát-thién sắc-giới thién-tám phát sinh. 

Còn đối với hành-già thuc-hành pháp-hành 
thién-tué thi phiển-não buón-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chỉ bị diệt tán được (samucchedap- 
pahãna) bằng A-ra-hán Thánh-dao-tué trong A- 
ra-hán Thánh-dao-tám mà thôi. 
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4- Uddhaccakukkuccantvarana: Phóng-tám- 
hói-hán chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh; phóng-tâm - hói-hán chướng-ngại đã sinh 
thì bị diệt. 


4.1- Uddhaccakukkuccanwarana: Phóng- 
tâm - hói-hán chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh do nhân nào? 


Uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tâm - hói- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh 
đo 2 nhân: 

- Tâm ón định, định tâm an trú trong dói-twong. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tám 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trang-thái của sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bát-tinh, nên phóng-tâm - hồi-hận chướng- 
ngại không phát sinh. 


Ngoài ra, phóng-tâm - hói-hán chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do năng lực của 
ty-khuu hành-giả thuc-hành nghiêm túc /4 
pháp-hành (vatta) cua sa-di, ty-khwu; hoặc dang 
có găng tinh-tán theo học pháp-hoc Phát-giáo; 
hoặc dang thực-hành nghiêm chinh 13 pháp- 
hạnh dhutanga (pháp-hạnh táy trừ phiển-não) 
gọi là pháp-hanh dáu-dà, là pháp-hạnh biết tri 
túc; hoặc dang tinh-tán thực-hành pháp-hành 
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thién-dinh; hoặc đang tinh-tán thực-hành pháp- 
hành thién-tué, v.v... thì phóng-tâm - hói-hán 
chướng-ngại bị ché ngự nên không có cơ hội 
phát sinh. 


4.2- Uddhaccakukkuccanivarapa: Phóng-tám 
- hói-hán chướng-ngại dà sinh thì bi diét nhu thê 
nào? 


- Uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tám - hói- 
hận chướng-ngại dà sinh thi ty-khuu hành-giả 
thuc-hành pháp-hành thién-tué dàn đến phát sinh 
trí-tué-thién-tué tam-giói tháy rõ, biết rõ thát- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, tháy ró, 
biết τὸ sự sinh, sw diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giói, thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái 
vô-ngã của sác-pháp, danh-pháp tam-giói; nén 
diệt từng thoi (tadangappahana) duoc phóng- 
tâm - hói-hán chướng-ngại; dàn đến phát sinh 
trí-tué-thién-tué siêu-tam-giới, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập- 
luu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn 
cho dén Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-qua, 
Niét-bàn, diét tán duoc hói-hán chuóng-ngai; 
chung đắc A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh- 
quá, Niét-bàn, diệt tán được phóng-tâm chướng- 
ngại không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 
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5- Vicikicchanivarana: Hoqi-nghi chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoài-nghi 
chướng-ngại đã sinh thì bị diệt. 


5.1- Nivarana: Hoài-nghỉ chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh do nhân nào? 


Vicikicchanivarana:  Hodi-nghi chướng-ngại 
chua sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 


- Có duc-tin nơi Tam-bao: Dwc-Phát-báo, Đức- 
Pháp-báo, Dwc-Táng-báo, tin nghiệp và quả cua 
nghiép. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tám 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trang-thái của sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trang-thái khó, trạng-thái vồ-ngã, trang- 
thái bát-tinh, nên hoài-nghi chướng-ngại không 
phát sinh. 

Ngoài ra, hoqi-nghi chướng-ngại chua sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giá thực-hành nghiêm túc 74 pháp-hành 
(vatta) của sa-di, t)-khưu; hoặc dang có gắng 
tinh-tán theo học pháp-hoc Phát-giáo; hoặc 
dang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hạnh 
dhutanga (pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) gọi là 
pháp-hanh đâu-đà, là pháp-hanh biết tri túc; 
hoặc dang tinh-tán thực-hành pháp-hành thién- 
định; hoặc đang tinh-tán thực-hành pháp-hành 
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thién-tué, v.v... thì hodi-nghi chướng-ngại bị ché 
ngự nên không có cơ hội phát sinh. 


5.2- Vicikicchanivarapa: Hoài-nghi chuóng- 
ngại đã sinh thi bị diệt nhw thé nào? 


- Vicikicchanivarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
đã sinh thi ty-khuu hành-giả thuc-hành pAáp- 
hành thién-tué dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên- 
tué tam-giói tháy ró, biét τὸ thát-tánh cüa sác- 
pháp, danh-pháp tam-giói, tháy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giói, 
thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái chung: trang-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giói; nên diệt từng 
thời (Iadangappahana) được hodi-nghi chướng- 
ngại, dẫn đến phát sinh trí-tué-thién-tué siêu- 
tam-giới, chứng ngộ chân-]ý tir Thánh-dé, chứng 
đắc Nháp-hru Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niét-bàn diệt tán được hoài-nghỉ chướng-ngại 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 


(Xong phán nội dung của Pháp-chuóng-ngai.) 


Doan Két 


Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) là phién- 
não loại trung phát sinh trong tám, làm chướng 
ngại, ngăn cán moi thiện-pháp không phát sinh, 
nhất là làm chướng ngại hành-giá thực-hành 
pháp-hành thiên-định không thé dẫn đến chứng 
đắc dé-nhát-thión sắc-giới thiện-tâm. 


Kilesa: Phiên-não đó là các bát-thién tám-só 
đồng sinh với bát-thién-tám làm tám ó nhiém, 
nóng náy, tao ác-nghiép tw làm khó tám, khó 
thân của mình và còn làm khó các chúng-sinh 
khác nữa. 

Kilesa: Phiên-não có 3 loại: 

- Vitikkammakilesa là phiênnão loại thô 
được biểu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp (sdt- 
sinh, trộm-cấp, tà-dám), biếu hiện ra khẩu nói 4 
ác-nghiệp (nói-dói, nói loi chia ré, nói loi thó 
tuc, nói lời vô ích). Hành-giả thực-hành pháp- 
hành-giới giữ gin các diéu-giói của minh trong 
sach thi diệt được phién-náo loai thó này. 

- Pariyutthünakilesa là phiên-não loại trung 
đó là 5 pháp-chướng-ngại phát sinh trong tám 
làm chướng ngại, ngăn cán moi thién-pháp, nhát 
là bác thién sác-giói thién-tám khóng thé phát 
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sinh. Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giói-hanh trong sạch, 
thực-hành pháp-hành thién-dinh có khá năng 
dán đến chứng đắc dé-nhát-thión sắc-giới 
thiện-tâm, có 5 chi-thién có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được (vikkhambhanappahäna) 5 
pháp-chwóng-ngai (nivarana) này. 


- Anusayakilesa là phién-náo loại vi-té ngắm 
ngắm ở trong tâm góm có 7 loại chưa hiện rë ra 
6 món (nhãn-môn, nhi-món, ty-món, thiét-món, 
thán-món, y-món) cua mọi chúng-sinh phàm- 
nhân và 3 bác Thánh-nhán (bậc Thánh Nháp- 
lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bác Thánh Bát-lai). 
Hành-giả là vi Bó-tát thanh-văn-giác thuộc vé 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đã từng 
tích lũy đây dú 10 pháp-hạnh ba-la-mật trong vô 
số kiếp quả-khứ νὰ 5 pháp-chü (indriya): tín- 
pháp-chü, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Kiếp hién-tai có giới- 
hạnh trong sạch, có duyên lành lắng nghe 
chánh pháp của Đúc-Phật Chánh-Đăng- Giác, 
rôi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé y theo Đức-Phật, 
chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahàna) moi tham-ái, moi phién- 
não góm có 7 loại anusayakilesa không còn dw 
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sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, thanh-ván 
đệ-tử cua Dwc-Phát, rồi sẽ giải thoát khó tu sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài. 

Tính chát của 3 loai phiền-não 


Anusayakilesa là phién-nào loại vi-té ngám 
ngắm trong tâm của tất cá moi chúng-sinh 
phàm-nhân và 3 bậc Thánh-nhán (bác Thánh 
Nhập-lưu, bác Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát- 
lai). Loại phién-náo anusaya vi-té này tàng án 
trong tám chưa hiện rõ, nén không có một chư- 
thiên phạm-thiên nào có khả năng biết được, 
song chi có Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phiên-não anusaya 
vi-té của tất cả moi chúng-sinh mà thôi. 

* Anusayakilesa là phiên-não loại vi-té tiêm 
ẩn trong tâm của chúng-sinh chưa hiện ra môn 
nào (trong 6 món). Nhưng mà nếu có dói-twong 
nào trong 6 dói-twong tiếp xúc với nhãn-môn, 
hoặc nhi-món, hoặc ty-món, hoặc thiệt-môn, 
hoặc thân-môn, hoặc ý-môn ấy thì anusayakilesa 
vi-té ấy bién đổi sang trang-thái pariyutthana- 
kilesa tùy theo loại phiên-não ἄν. 


* Pariyufthãnakilesa là phiên-não loại trung 
đó là pháp-chướng-ngại (nivarana) nào phát 
sinh trong tâm hài lòng hoặc không hài lòng 
trong đối-tượng ấy. Nếu pariyutthanakilesa ấy 
có nhiễu năng lực thì làm nhán-duyén phát sinh 
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vitikkammakilesa là phiên não loại thô biểu 
hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, hoặc khâu nói 4 
ác-nghiép. 


* Vitikkammakilesa là phiểnnão loại thô 
biéu hién ra thán hành 3 ác-nghiép, kháu nói 4 
ác-nghiép như sau: 

Thân hành 3 ác-nghiệp dó là: 

- Ác-nghiệp sát-sinh. 

- Ac-nghiép tróm-cáp. 

- Ac-nghiép tà-dám. 

Kháu nói 4 ác-nghiép dó là: 

- Ác-nghiép nói-dói. 

- Ac-nghiép nói lói chia ré. 

- Ac-nghiép nói lời thô tuc. 

- Ac-nghiép nói lời vô ích. 

Như vậy, vitikkammakilesa phát sinh từ 
pariyutthanakilesa, cón pariyutthanakilesa phát 
sinh tir anusayakilesa. 


* Anusayakilesa là phiên-não loại vi-té ngám 
ngắm trong tâm có 7 loại: 

l- Kāmarāgānusaya là phiên- não logi vi-té 
có trang-thái say mé trong dói- -tuong ngũ-dục 
ngắm ngâm trong tám, khi bién đổi sang trạng- 
thái pariyutthünakilesa là phiên-não loại trung 
phát sinh trong tâm đó là tham tâm-sở đồng sinh 
với 8 tham-tâm. 
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2- Bhavarügánusaya là phién-náo loại vi-té 
có trang-thái say mé trong kiếp của mình, kiếp 
chư-thiên, kiếp phạm-thiên, bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, bậc thiển vó- sdc-giói thién-tàm ngâm 
ngám trong tám, khi bién đổi sang trạng-thải 
pariyutthünakilesa là phiên-não loại trung phát 
sinh trong tâm đó là tham tâm-sở động sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kién. 


3- Pafighãnusaya là phién-náo loại vi-té có 
trang-thái không hài lòng trong dói-twong ngám 
ngâm trong tám, khi bién đổi sang trạng-thải 
pariyutthànakilesa là phiên-não loại trung phát 
sinh trong tám đó là sân tâm-sở dóng sinh với 2 
sán-tám. 


4- Mananusaya là phién- não loại vi- té có 
trạng-thái ngã-mạn ngâm ngâm trong tâm, khi 
bién dói sang trang-thái pariyutthānakilesa là 
phiên-não loại trung phát sinh trong tám dó là 
ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tám 
không hợp với tà-kién. 


5- Ditfhanusaya là phién- não loại vi-té có 
trạng-thái tà- kién ngám ngám trong tám, khi 
bién đổi sang trang-thái pariyutthànakilesa là 
phién-náo logi trung phát sinh trong tám dó là 
tà-kién tám-só dóng sinh vói 4 tham-tám hop vói 
tà-kién. 
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6- Vicikicchànusaya là phiến-não loại vi-té 
có trang-thái hodi-nghi ngắm ngâm trong tâm, 
khi bién đổi sang trang-thái pariyutthünakilesa 
là phiển-não loại trung phát sinh trong tâm đó 
là hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp 
với hoái-nghi. 

7- Avijjanusaya là phiên- não loại vi-té có 
trang-thái vó-minh không biết thát-tánh của các 
pháp ngám ngám trong tám, khi bién dói sang 
trang-thái pariyutthünakilesa là phién-náo loại 
trung phát sinh trong tám dó là si tám-só dóng 
sinh với 12 bát-thién-tám. 


Vi du: 3 loai phién-náo nhw sau: anusaya- 
kilesa, pariyutthanakilesa, vitikkammakilesa ví 
như hộp diém: 

Đầu que diêm có chứa hóa chất (antimony 
trisulphide và kali clorat), lấy que diêm quet vào 
hộp diêm có tám hóa chất (phốt pho đỏ), phát ra 
lửa, lửa phát ra trên dáu que diêm có thể đốt cháy, 
thiêu hủy các thứ đô vật dé cháy, cũng như váy: 


- Anusayakilesa ví nhw hóa chất (antimony 
trisulphide và kali clorat) dinh trên đầu que diêm. 

Các dói-twong tiếp xúc với nhãn-môn, nhi- 
món, ty-món, thiét-món, thán-món, y-món ví nhu 
que diém quet vào hóp diém có tám hóa chát 
(phốt pho đỏ) phát ra tia lửa trên dáu que diém. 
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- Pariyutthanakilesa ví nhu Ira trén dáu que 
diém áy. 

- Vitikkammakilesa ví như khi đem lửa đối 
cháy, thiêu huy các thứ dó vật dé cháy, và các 
dó vát bi dót cháy, bi thiéu huy. 


Pháp-hành diệt 3 loai phiền-não 


- Hành-gid thực-hành pháp-hành-giới giữ 
gin các diéu-giói của mình được trong sạch có 
khả năng diệt được phiên-não vitikkammakilesa 
loại thô không biểu hiện ra thân hành 3 loại ác- 
nghiệp, không biểu hiện ra khẩu nói 4 loại ác- 
nghiệp. 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh 
dân đến chứng đắc dé-nhát-thién sắc-giới thiện- 
tâm có 5 chi-thién có khả năng diệt bằng cách 
chế ngự (vikkhambhanappahãna) pariyutthàna- 
kilesa là phiên não loại trung phát sinh trong 
tâm dó là 5 pháp-chướng-ngại (nivarana). 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué 
dân đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-dao, 4 T hánh-quả, 
Niét-bàn, có khá năng diét tận được moi tham- 
ái, moi phién-ndo góm có 7 loại phiên-não 
anusayakilesa không còn dw sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 


8 TÌM HIẾU PHÁP-CHUÓNG-NGAI 


Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phiền-não vi-té 
anusayakilesa 


- Nháp-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lưu 
Thánh-dao-tám diệt tận được 2 loại phiên-não 
vi-té đó là ditthünusaya và vicikicchànusaya. 

- Mhát-lai Thánh-dao-tué trong Nhấrlai 
Thánh-dao-tám diệt tận được 2 loại phiên-não 
vi-té loại thô cõi duc-giói đó là kãmarägãnusaya 
và patighanusaya. 

- Bát-lai Thánh-dao-tué trong Bát-lai Thánh- 
dao-tám diét tán duoc 2 loai phién-náo vi-té dó 
là kamaraganusaya và patighanusaya. 

- A-ra-hán Thánh-dao-tué trong A-ra-hán 
Thánh-dao-tám diệt tán được 3 loại phiển-não vi- 
té còn lại không dw sót đó là bhavarãgãnusaya, 
mananusaya, avijjanusaya. 


Phát-lich 2564/ DL. 2020 
Rirng Nui Vién Khóng, 

xã Tóc-Tién, thị xà Phu-My, 
tinh Bà-Rja Vũng- Tàu. 


Ty-Khuu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthana 


Iminà puññakammena, 

Sukhi bhavama sabbada. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke sattà sumangala. 

Vietnam ratthikà ca sabbe, 

Jana pappontu sasane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayami nirantaram. 
Nang luc phuóc-thién thanh cao nay, 
Mong chung con thuong duoc an-lac. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bán sư nguyện cáu với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tón 
trên thé gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Viét-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram titthatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường tón. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DAN 


- Suttantapitakapali νὰ Atthakathapali. 

- Abhidhammapitakapali νὰ Atthakathapali. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bó Visuddhimagga- 
mahatika. 

- Toàn bó sách giáo khoa "Paramatthajotika 
của Ngài Dai-Truóng-láo Saddhammajotika, 
V.V... 
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Thóng Báo Tin Vui 


Bộ sách Nén-Táng-Phát-Giáo của soan-già 
Ty-Khuu Hó-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bó sách góm có 9 chuong, 
chia ra làm 10 quyén duoc sáp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Báo làm nën 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho 
dén quyén IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tång cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nén-Tàng-Phát-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyên sang ebook, 
được dua vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quy độc-giả nào có nhu cầu tim hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào muc “thư 
vién", tim dén soan giả: Ty-Khuu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thé tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 


càn click vào dó sé nhày dén trang “Muc luc”. 
Con néu muón doc sách theo thú tu thi quy dóc- 
già chỉ cân lật từng trang sách nhu binh thường. 


Mói quyén sách file ebook duoc trinh bày có 
só trang hoàn toàn gióng hét nhu só trang quyén 
sách bén ngoài, cho nén, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CUNG MỘT SOẠN GIÁ 


Dà xuát bán: 


— TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 

- 8SU TÍCH PHẬT LUC 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

- GƯƠNG BAC XUẤT GIA 

— TÌM HIẾU PHUÓC BÓ THÍ 

- Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NAI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TU 

— PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ 
OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÓ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÁNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nén-Tàng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BÁO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 

BAC THƯỢNG 

-. Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BÁO 

-. Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền II: QUY Y TAM -BÁO 

- Nén-Tàng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BÁO 

- Nén-Tàng-Phát-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIÓI 


- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA 
NGHIỆP 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 

- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyên VI: PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 
- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MAT 
- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 
- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 
- VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 

- NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

- KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 

— VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 

— PHÁP ΝΗΑΝ-ΝΑΙ 

— TÂM-TỪ 

— NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 

- TÌM HIỂU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TỎ BỬU LONG 
81/1, Đường Nguyễn Xién, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


TY-KHUU HỘ-PHÁP 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuốn, khó 12 x 18cm, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Dia chí: 510 Truóng Chinh, P.13, Q. TÀN BINH, TP HCM. 
Só DKXB: 1779-2020/CXBIPH/01-47/TG 

Mã ISBN: 978-604-61-7036-5 

QDXB: 187/QD-NXBTG ngày 26 tháng 5 năm 2020 

In xong và nóp luu chiéu: Quy II nám 2020 


Giá: 30.000Đ 


>=, Pháp-chướng-ngại là pháp ngăn cản moi. 


thiện pháp nhất là pháp-hành thiên-định. 
Hành-giả thực hành pháp-hành thién-dinh, 
nếu có pháp-chướng-ngại nào phát sinh làm 
cho thién-pháp chưa sinh thì không sinh, 
thiên-pháp dà sinh thi bi diét. 


Pháp-chướng-ngại có 5 pháp, mà môi 
pháp có các nhán sinh và các nhán diét. Bác 
thién-trí nén hiéu biét các nhán sinh và các 
nhân diệt của môi pháp-chướng-ngại, dé 
ngăn pháp-chướng-ngại không sinh, và để 
diét pháp-chuóng-ngai da sinh. 


Tuy nhiên, đối với hành-giả thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ, thì 5 pháp-chướng- 
ngại thuộc vé danh-pháp là đỗi-tượng của 
pháp-hành thién-tué dân đến chứng-ngộ 
chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh- 
dao, Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được 
pháp-chướng-ngại, trở thành bác Thánh- 


*nhán trong Phật-giáo. ISBN 978-604-61-7036-5 WB 
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